
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VÔ SẢN TOÀN CẦU, ĐẠI ĐOÀN KẾT! 

WORKERS OF THE WORLD, UNITE!    

全世界无产者，大团结起来！    

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!   

 !اتحدوا العالم عمال يا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    TRƯỜNG CHINH 

 



 

 

 

“Học ở trường, học ở sách vở,  

học lẫn nhau và học nhân dân” 

 

Kính mong được cùng các đồng chí chung tay 

xây dựng văn hóa đọc! 

Liên hệ: dongtienmarxist@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



         

        TRƯỜNG CHINH 

 

 

  CHỦ NGHĨA MÁC 

      VÀ VĂN HÓA  

        VIỆT NAM 

 

 

 

      Nhà xuất bản Thép Đỏ 

                    2025



1 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

 

Văn hóa là một yếu tố của kiến trúc thượng tầng. Văn 

hóa được xây dựng trên nền tảng kiến trúc hạ tầng là 

kinh tế. Cơ sở hạ tầng là yếu tố quyết định kiến trúc 

thượng tầng, điều đó đúng. Nhưng nếu nói lúc nào văn 

hóa cũng đi sau kinh tế, đi sau đời sống sinh hoạt của 

quần chúng thì lại là áp dụng duy vật biện chứng một 

cách máy móc. Sẽ có những lúc văn hóa sẽ phải 

giương cờ tiên phong, tác động ngược trở lại sản xuất, 

kinh tế, củng cố thêm những yếu tố ấy. Như vậy, xúc 

tiến việc thực hiện, và thực hiện cho đúng phương 

pháp về xây dựng văn hóa XHCN, chính là một yếu 

tố quan trọng để đưa cuộc cách mạng của chúng ta gặt 

hái được những thắng lợi to. Những chiến sĩ văn hóa 

phải đứng trên lập trường chủ nghĩa hiện thực XHCN, 

đứng trên lập trường của giai cấp vô sản và lập trường 

quốc tế để phản ánh thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, 

để rồi phải quay trở lại giải quyết thực tiễn. Đối với 

những thứ văn hóa phản động, thoái bộ, ngu dân, thì 

phải kiên quyết chống. Là một người Mácxít, các 

đồng chí ta phải hiểu rõ những lập trường ấy của chủ 

nghĩa Mác về văn hóa. 

 

NXB THÉP ĐỎ 

 



2 

 

MỤC LỤC 

 
I VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ............................................... 6 

II LẬP TRƯỜNG VĂN HÓA MÁCXÍT ...................... 17 

III ................................................................................... 31 

VĂN HÓA VIỆT NAM XƯA VÀ NAY ....................... 31 

1. Thời kỳ thứ nhất, từ khi thực dân Pháp xâm chiếm 

nước ta đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 

1918) .......................................................................... 36 

2. Thời kỳ thứ hai, từ năm 1918 đến năm 1930. ........ 39 

3. Thời kỳ thứ ba, từ năm 1930 đến Cách mạng tháng 

Tám năm 1945. .......................................................... 45 

4. Thời kỳ thứ tư, từ Cách mạng tháng Tám (1945) trở 

đi. ............................................................................... 56 

IV ................................................................................... 61 

TÍNH CHẤT VÀ NHIỆM VỤ VĂN HÓA DÂN CHỦ 

MỚI VIỆT NAM ........................................................... 61 

V .................................................................................... 69 

MẶT TRẬN VĂN HÓA THỐNG NHẤT TRONG MẶT 

TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT ............................... 69 

VI ................................................................................... 76 

VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG MẶT TRẬN VĂN 

HÓA THẾ GIỚI ............................................................. 76 

VII .................................................................................. 81 



3 

 

MẤY VẤN ĐỀ CỤ THỂ TRONG VĂN HỌC VÀ 

NGHỆ THUẬT NƯỚC TA HIỆN NAY........................ 81 

KẾT LUẬN ................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CHỦ NGHĨA MÁC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 

Báo cáo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 

hai, tháng Bảy 1948 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Cuộc kháng chiến chống Pháp đang tiến đến giai đoạn 

khốc liệt. Tuy vậy, chúng ta đang ngày càng trưởng 

thành trong công cuộc kháng chiến ấy. Tất cả sức lực 

đã và đang đổ dồn vào công cuộc cách mạng. Tiếng 

máy nổ trong công xưởng quần quật ngày đêm đang 

hòa nhịp cùng những bước chân của các đoàn hậu cần 

của chúng ta. Y tá, bác sĩ, kỹ sư, ai cũng ngày đêm 

góp sức cho cách mạng trong bệnh xá, trên bàn mổ và 

trong các kíp sản xuất. Ngay cả ở những ngóc ngách 

xa xôi nhất của Tổ Quốc, những nhà giáo đang làm 

tròn trách nhiệm của mình trong công cuộc diệt giặc 

dốt. Đó chính là công cuộc vận động lịch sử của nhân 

dân Việt Nam, gây ra tiếng vang lớn với nhân dân tiến 

bộ quốc tế1. 

                                                 
1 Vào năm 1948, nhân dân Việt Nam đã bước vào hồi khốc liệt nhất 

của kháng chiến chống Pháp. Đó là lúc mặt trận dân tộc đang phát 

triển mạnh mẽ nhất, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, bất 

kể địa vị hay giai cấp. 
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Cả một bộ máy kháng chiến của dân tộc Việt Nam 

chuyển động ầm ầm. Cả một dân tộc thống nhất dưới 

sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, đang ra sức phấn đấu 

trên khắp các mặt trận: quân sự, chính trị, kinh tế và 

văn hóa. 

Cuộc chiến tranh nhân dân của ta theo đà thi đua yêu 

nước mà tiến mạnh trong những giai đoạn tiếp theo. 

Chúng ta họp lại tại đây nhằm mục đích định rõ 

phương châm hoạt động văn hóa, đoàn kết các nhà 

văn hóa2 nước ta thành một mặt trận, động viên các 

lực lượng văn hóa nước ta tiến vào cuộc chiến đấu của 

dân tộc nhằm đánh đuổi thực dân đế quốc, cứu nước 

và xây dựng một nền văn hóa Việt Nam mới, vừa tiến 

bộ, vừa chiến đấu và thực sự vô sản. 

Nhân dịp này, chúng tôi xin trình bày với các đồng chí 

và các bạn một quan điểm và một lập trường văn hóa 

mới, một phương châm kháng chiến và kiến quốc trên 

lĩnh vực văn hóa. Đó chính là Chủ nghĩa Mác và văn 

hóa Việt Nam. 

                                                 
2 Nhà văn hóa là những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật văn hóa, 

như nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch, ca sĩ, và nhiều ngành 

nghề khác. 
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I 

VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Văn hóa là một vấn đề rất lớn, bao gồm cả văn học, 

nghệ thuật, khoa học, triết học, phong tục, tôn giáo,… 

Có người cho rằng văn hóa và văn minh là như nhau. 

Nhưng trong lịch sử có nhiều dân tộc chưa có văn 

minh song đã có văn hóa. Sự thật là, văn hóa phải ngày 

càng súc tích3, ngày càng phát triển đến một mức nào 

đó thì mới biến thành văn minh. 

Người ta sinh ra ở đời, sống bằng cách ăn-mặc-ở trước 

rồi mới nghĩ ra việc múa hát, vẽ vời và bàn triết lý sau. 

Kinh tế là nền tảng của mọi xã hội, là cơ sở hạ tầng.4 

Chính trị, pháp luật, văn hóa là những cái được xây 

                                                 
3 “Súc tích” trong bối cảnh ở đây nghĩa là biến văn hóa trở nên giản dị 

hơn nhưng lại mang tính trường tồn, bằng cách xóa bỏ những đặc điểm 

lỗi thời, cổ hủ và phản động. Nó sẽ tích nạp và tự điều chỉnh những 

đặc tính tốt để tiếp tục phát huy, sao cho nó hợp thời, hợp điều kiện 

mới. 
4 “Cơ sở hạ tầng” trong chủ nghĩa Mác - Lênin là là tổng hợp những 

quan hệ sản xuất tạo thành cơ cấu kinh tế, bao gồm hai phần:  

(1) lực lượng sản xuất – tức công cụ, máy móc, tài nguyên và người 

lao động dùng để sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho xã hội.  

(2) quan hệ sản xuất – tức cách con người tổ chức, phân chia công 

việc, ai sở hữu phương tiện sản xuất và chia sẻ thành quả.  



7 

 

dựng lên trên cơ sở hạ tầng ấy, chúng gọi chung là 

kiến trúc thượng tầng5. 

Xét đến cùng thì phương thức sản xuất, hay nói rộng 

ra là kinh tế, là nhân tố quyết định chủ yếu đến đời 

sống tinh thần của xã hội. Đương nhiên, kinh tế không 

phải là nhân tố duy nhất và nhiều khi không phải là 

nhân tố quyết định trực tiếp, nhưng đến cuối cùng thì 

lần mò mãi, ta cũng sẽ thấy xuất hiện nhân tố kinh tế. 

Văn học, nghệ thuật, triết học, đạo đức, v.v. là kiến 

trúc thượng tầng được xây dựng dựa trên những điều 

kiện kinh tế nhất định và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ 

các yếu tố khác của bản thân kiến trúc thượng tầng 

như chính trị hay pháp luật. Kiến trúc thượng tầng nói 

trên ban đầu nhìn giống như nó tự phát triển mà không 

bị tác động bởi ai. Nhưng thật ra, nó chịu sự quyết 

định của điều kiện vật chất của xã hội rất chặt chẽ. 

                                                 
5 KTTT của xã hội có đối kháng giai cấp bao gồm: hệ tư tưởng và thể 

chế giai cấp thống trị, tàn dư của các quan điểm của xã hội trước để 

lại; quan điểm và tổ chức của các giai cấp trung gian. Tính chất hệ tư 

tưởng của giai cấp thống trị quyết định tính chất cơ bản của KTTT 

trong một hình thái xã hội nhất định ( bộ phận mạnh nhất của KTTT 

là nhà nước- công cụ của giai cấp thống trị tiêu biểu cho chế độ xã hội 

về mặt chính trị, pháp lý). 
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Đồng thời, nó tác động lại đời sống vật chất của xã 

hội và góp công lớn vào sự cải tạo xã hội.6 

Phong trào Phục hưng của các nước Tây Âu (từ thế kỷ 

15 đến thế kỷ 16) chính là gương điển hình cho sức 

sống mãnh liệt của xã hội Tây Âu lúc bấy giờ, khi 

những tư liệu sản xuất7 mới đã làm cho lực lượng sản 

xuất8 phát triển, thị trường bao la của thế giới đã mở 

mang tầm mắt cho người dân Tây Âu lúc bấy giờ, kích 

thích cho khoa học, kỹ thuật và thương nghiệp tiến 

nhanh. Cũng như vậy, cuộc vận động mùng 4 tháng 

Năm (1919) ở Trung Quốc là sự phản ánh sức sống 

mãnh liệt của dân tộc Trung Quốc khi công thương 

nghiệp của Trung Quốc bắt đầu phát triển nhưng lại 

gặp phải sự cản trở của các nước đế quốc lăm le xâu 

                                                 
6 “Cải tạo xã hội” là quá trình thay đổi quan hệ sản xuất và quan hệ 

giữa con người với nhau để xóa bỏ bóc lột, xây dựng xã hội không còn 

giai cấp.  
7 “Tư liệu sản xuất” là tất cả những thứ con người dùng để tạo ra của 

cải: từ đất đai, nguyên liệu, máy móc, nhà xưởng đến các công cụ và 

công nghệ.  
8 “Lực lượng sản xuất” là tổng hợp giữa con người và phương tiện 

dùng để lao động, gồm hai yếu tố chính:  

(1) lao động con người – tức kỹ năng, sức khỏe, kinh nghiệm và 

phương pháp làm việc của người thợ;  

(2) phương tiện sản xuất – tức công cụ, máy móc, nhà xưởng, nguyên 

vật liệu và công nghệ.  
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xé đất nước, gặp phải tàn dư phong kiến ngăn cản kinh 

tế phát triển. 

Ở nước ta, văn hóa chữ Nôm và văn hóa dân tộc nói 

chung đặc biệt phát triển về cuối thế kỷ thứ 18 với 

phong trào nông dân Tây Sơn. Hồi ấy, do cuộc Nam 

tiến của chúa Nguyễn, thị trường trong nước được mở 

rộng; quần chúng nhân dân, đặc biệt là nông dân và 

thợ thủ công, đã bị giai cấp quý tộc phong kiến áp bức, 

bóc lột quá tệ. Họ nổi dậy chống bọn vua chúa tham 

tàn đời Lê, quyết làm cho nông nghiệp, thủ công 

nghiệp và thương nghiệp nước nhà – đang trên đà phát 

triển, vì đã tiếp xúc với thị trường bên ngoài – khỏi bị 

đình đốn, sa sút, trước sự tàn phá của nội chiến kéo 

dài trong thời kỳ Nguyễn, Trịnh phân tranh. 

Một điều đáng chú ý là văn học, nghệ thuật của một 

quốc gia chỉ có thể ảnh hưởng thật sự sâu sắc đến văn 

học, nghệ thuật của một quốc gia khác trong những 

điều kiện kinh tế và xã hội nhất định. Các nhà văn lãng 

mạn nước ta, từ những năm 1926-1927 đến năm 1945, 

chỉ có thể vụng về bắt chước những nhà văn lãng mạn 

Pháp, vì điều kiện kinh tế và xã hội đẻ ra chủ nghĩa 



10 

 

lãng mạn Pháp9 không giống điều kiện kinh tế và xã 

hội Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng văn học lãng mạn 

Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ những năm 1926-1927 

được là vì khi đó ở Việt Nam đã bắt đầu có chủ nghĩa 

tư bản dân tộc và sau đó, càng ngày lối sống của tư 

sản và tiểu tư sản thành thị càng chống lại lễ giáo, 

phong tục, tập quán của xã hội phong kiến Việt Nam 

suy tàn. Hơn nữa, sự phát triển của chủ nghĩa lãng 

mạn cũng một phần vì các tầng lớp tư sản dân tộc và 

tiểu tư sản trí thức Việt Nam tìm thấy trong chủ nghĩa 

lãng mạn một tiếng thở dài chống chế độ thuộc địa. 

Nhưng nói kinh tế quyết định văn hóa của một dân tộc 

thì có phải đang đương nhiên cho rằng văn hóa nào đẻ 

ra trong điều kiện kinh tế đó thì phải chết theo điều 

kiện kinh tế đó không? Tất nhiên là không. Đúng là 

phong trào văn hóa nào cũng chỉ có một thời thịnh trị 

của nó; khi những điều kiện kinh tế sinh ra nó đã thay 

                                                 
9 Chủ nghĩa Lãng mạn Pháp phát triển vào đầu thế kỷ 19 (khoảng 

1800–1850), phản kháng lại tinh thần Khai sáng khô cứng và văn học 

Cổ điển Pháp. Trong bối cảnh nước Pháp vừa trải qua Cách mạng 

1789, chiến tranh Napoléon và đang bước đầu thực hiện cách mạng 

công nghiệp, các nghệ sĩ, nhà văn tìm đến cảm xúc cá nhân, thiên 

nhiên và tự do sáng tạo. 

Chủ nghĩa Lãng mạn Pháp xuất hiện khi quan hệ sản xuất phong kiến 

chuyển sang tư bản chủ nghĩa sơ khai; nó bộc lộ khát vọng cá nhân và 

tự do của tầng lớp tiểu tư sản đang đứt gãy giữa hai thế giới cũ–mới. 
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đổi thì những tác phẩm văn hóa cũ dù hay đến mấy thì 

cũng không được “sùng bái” như trước nữa. Lúc đó, 

giá trị lịch sử của nó nặng hơn giá trị thực tế. 10 Dù có 

nhiều tác phẩm đẻ ra trong điều kiện người bóc lột 

người, nó vẫn được ca ngợi trong xã hội không còn 

người bóc lột người. Điều này diễn ra đơn giản vì lao 

động, tình yêu và chiến đấu (chống lại cổ hủ xã hội 

hay sự không hiểu bản chất thế giới tự nhiên) là nguồn 

vô tận và lâu dài của văn nghệ. Và những tác phẩm 

căn cứ vào thực trạng xã hội mà đoán trước bước tiến 

tất yếu của lịch sử càng có giá trị trong quá trình tiến 

bộ của xã hội. 

Nói kinh tế quyết định văn hóa có phải là đang nói văn 

hóa và kinh tế lúc nào cũng phát triển đều nhau, cùng 

nhau hay không? Có phải tức là nói văn hóa bao giờ 

cũng “vâng lời” đi theo kinh tế không? Tất nhiên là 

không. Sự chênh lệch giữa kinh tế và văn hóa là một 

đặc điểm của xã hội phân chia giai cấp. Có lúc kinh tế 

phát triển mà văn hóa đình trệ hoặc phát triển chậm. 

Nói cách khác, có những khi kinh tế đã vượt lên rồi 

                                                 
10 Ở đây ý nói rằng văn hóa lúc này không còn gắn liền với thực tế đời 

sống kinh tế của chúng ta nữa, mà đã trở thành một sự kế thừa. Trong 

những văn hóa cũ này, những tính chất phù hợp của nó sẽ là mầm 

mống cho những văn hóa mới, tiến bộ và phù hợp thời đại của dân tộc 
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mà những học thuyết, những hình thái ý thức về văn 

hóa vẫn lẹt đẹt theo sau, không diễn tả nỗi thực trạng 

kinh tế đã biến đổi. Nhưng trái lại, khi nào những học 

thuyết chính trị và những tác phẩm văn nghệ diễn đạt 

quyền lợi của giai cấp tiên phong11 thì thường nó lại 

đi trước thực trạng kinh tế.  

Văn hóa thống trị một xã hội là văn hóa của giai cấp 

thống trị xã hội ấy. 

Mác và Ăngghen đã nói: 

“Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ 

cũng chỉ là những tư tưởng của giai cấp thống trị”12 

Nhờ chiếm hữu được những tư liệu sản xuất chủ yếu, 

giai cấp thống trị có đủ phương tiện tuyên truyền quần 

chúng, đào tạo cán bộ, ca ngợi sự nghiệp của mình, lý 

tưởng hóa chế độ mà mình muốn duy trì và phát triển 

                                                 
11 “Giai cấp tiên phong” là bộ phận tiêu biểu, ý thức nhất trong giai 

cấp công nhân, là những người đã nhận thức rõ nhất về bản chất của 

chế độ tư bản chủ nghĩa và nhiệm vụ cách mạng của mình. Giai cấp 

tiên phong không chỉ trực tiếp sản xuất của cải mà còn tổ chức, lãnh 

đạo quần chúng công nhân và các tầng lớp bị áp bức khác đứng lên lật 

đổ chế độ cũ. 
12 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

1995, t. 4, tr. 591-643 
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mãi. Lịch sử xã hội loài người, từ chế độ nô lệ đến chế 

độ tư bản, đã chứng tỏ điều đó. 

Chúng ta đang đoàn kết dân tộc để kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược và bè lũ Việt gian. Chúng ta 

thường nhấn mạnh “văn hóa dân tộc”. Song cần phải 

nhận thức rõ: trong vùng bị địch tạm chiếm , hiện nay 

có văn hóa phản động của thực dân Pháp và của bọn 

Việt gian, đại biểu cho các tầng lớp địa chủ phong kiến 

và tư sản mại bản thân Pháp (văn hóa này chiếm ưu 

thế trong các vùng quân Pháp kiểm soát); đồng thời, 

có văn hóa yêu nước tiến bộ và kháng chiến, văn hóa 

vì nhân dân, văn hóa dân chủ mới (văn hóa này thống 

trị trong vùng tự do). Tuy vậy, ta văn hóa dân tộc của 

nước ta cũng có 2 khuynh hướng hoặc chia thành 2 

thành phần: văn hóa của giai cấp công nhân, nhân dân 

lao động và văn hóa tư sản dân tộc. Không nhận thức 

rõ điều đó thì sẽ không hiểu thấu được các luồng văn 

hóa và mâu thuẫn giữa chúng ở nước ta ngày nay. 

Xã hội Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám là một xã 

hội dưới chế độ dân chủ nhân dân, dân chủ mới. Văn 

hóa chính thống của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa là văn hóa dân chủ nhân dân, dân chủ mới. Nó 

bênh vực và đề cao quyền lợi của nhân dân, làm cho 
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chế độ dân chủ nhân dân phát triển, chống lại bọn thực 

dân xâm lược và các hạng Việt gian phản động, hại 

nhân dân. Nhân dân ta kháng chiến chống thực dân 

Pháp, tức là nhằm quét sạch văn hóa phản động trong 

vùng địch tạm chiếm, làm cho văn hóa dân chủ nhân 

dân, dân chủ mới, lan ra khắp đất nước. 

Bây giờ chúng tôi nói qua về sự hình thành tư tưởng 

cách mạng và văn hóa cách mạng. 

Trong quá trình tiến hóa của xã hội, tư liệu sản xuất 

ngày càng phức tạp, lực lượng sản xuất ngày càng 

phát triển. Đến một lúc nào đó, những lực lượng sản 

xuất ấy bị khuôn khổ của xã hội cũ gò bó, bị quan hệ 

sản xuất lỗi thời kìm hãm. Chúng cần được giải 

phóng, nhưng cả một chế độ lại chèn ép lên chúng. 

Tình trạng mâu thuẫn ấy lộ rõ trong tâm trí của những 

người có ý thức nhất của giai cấp bị áp bức, bóc lột13. 

Họ dùng những giá trị tinh thần đấy nhằm đấu tranh 

chống giai cấp áp bức, bóc lột và trong quá trình đấu 

                                                 
13 Những người này không nhất thiết xuất thân từ giai cấp bị bóc lột, 

nhưng vì quan hệ mật thiết với quần chúng, nhìn rõ trào lưu tiến hóa 

của xã hội và sứ mệnh lịch sử của giai cấp bị bóc lột đồng thời là giai 

cấp tiên phong, họ đã bỏ lập trường giai cấp cỗi gốc của họ mà tự 

nguyện đứng trong hàng ngũ giai cấp tiên phong, để đấu tranh cho 

mục tiêu cách mạng của giai cấp đó – Trường Chinh. 
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tranh ấy họ đã sáng tạo ra học thuyết cách mạng. Họ 

vận dụng mọi hình thức hợp pháp và bất hợp pháp 

trong đấu tranh để truyền bá học thuyết đó trong quần 

chúng nhân dân. Những lớp người tiến bộ nhất của 

giai cấp cách mạng như những vì sao sáng, chiếu rọi 

qua cái màn đêm tăm tối của chủ nghĩa ngu dân do 

giai cấp thống trị đặt ra. Cuộc đấu tranh giữa các lực 

lượng bị áp bức với khuôn khổ kinh tế-chính trị của 

xã hội cũ trước hết bắt đầu ở hình thức đấu tranh tư 

tưởng. Đó là lúc văn học cách mạng nảy nở. Quần 

chúng nhân dân cách mạng chiếm lấy văn học đó, biến 

chúng thành văn học chính thức của mình, tìm trong 

văn học đó những tư tưởng tiên phong dẫn đường cho 

mình, soi sáng bước tiến của mình trong cuộc đấu 

tranh giải phóng quần chúng nhân dân.  

Lúc đó, học thuyết cách mạng và văn học cách mạng 

có tác dụng giác ngộ, động viên, tổ chức quần chúng 

nhân dân, đưa quần chúng nhân dân vào hàng ngũ 

của cách mạng, cho quần chúng một tinh thần, một ý 

chí, một niềm tin, kêu gọi quần chúng đứng dậy làm 

cách mạng đánh đổ giai cấp áp bức bóc lột, phá bỏ 

quan hệ sản xuất cũ, giải phóng lực lượng sản xuất và 

lập nên xã hội mới phù hợp với quyền lợi và nguyện 

vọng của chính quần chúng nhân dân. 
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Thời kỳ cách mạng xã hội đã đến. 

Cuộc đấu tranh về tư tưởng đã biến thành cuộc đấu 

tranh vũ trang. Trận đánh vũ trang thay thế cho các 

cuộc bút chiến. Văn hóa cách mạng đã đi trước thực 

trạng kinh tế và ảnh hưởng lại xã hội mãnh liệt, tác 

động lại kinh tế và chính trị bằng một sức mạnh phi 

thường. 
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II 

LẬP TRƯỜNG VĂN HÓA MÁCXÍT 

 

Văn hóa mácxít nói chung và văn học nghệ thuật 

mácxít nói riêng rất yêu thích sự thật. Những văn hóa 

phẩm này bóc trần được những căn bệnh của xã hội 

cũ. Chúng lột được mặt nạ của bọn thống trị áp bực, 

những bọn chuyên đi bóc lột nhân dân trong nước và 

đi hà hiếp nước ngoài. Văn hóa mácxít vạch rõ những 

mưu mô, thủ đoạn của giai cấp thống trị, bất kể bọn 

thống trị khôn ngoan quỷ quyệt đến mấy cũng không 

duy trì mãi được chế độ thối nát của chúng. Những 

văn hóa này vạch rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân, giai cấp cách mạng nhất, và kiên quyết phục vụ 

giai cấp ấy. Không những chúng giải thích được tại 

sao xã hội cũ phải chết, mà còn giải thích xã hội mới 

vì sao tất yếu sẽ ra đời và xã hội mới ấy nhìn chung sẽ 

ra sao. Trong khi bày tỏ sự thật trong hiện tại, văn hóa 

mácxít còn chỉ ra đường đi trước mắt của lịch sử. Cho 

nên, trong thời đại chúng ta hiện nay, văn hóa cách 

mạng nhất là văn hóa hiện thực xã hội chủ nghĩa. 

Phương pháp của văn hóa này là khoa học nhất. Lập 

trường của nó là duy vật, trái hẳn với “văn hóa” ngu 
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dân, “văn hóa” phản động của các giai cấp bóc lột 

(như tư sản, địa chủ) được sử dụng nhằm che đậy 

những cái xấu xa của xã hội cũ, xuyên tạc sự thật và 

quét lên trên tấm gỗ mục của xã hội ấy một nước sơn 

hào nhoáng. Văn hóa phản cách mạng là văn hóa sợ 

sự thật như ma cà rồng sợ ánh mặt trời. Dưới đủ hình 

thức kỳ quái, gian xảo của nó, người ta vẫn nhận thấy 

thò ra cái đuôi duy tâm thần bí. 

Một đặc điểm của văn hóa phản cách mạng là nội 

dung phản khoa học đi đôi với hình thức có vẻ khoa 

học, nội dung nghèo nàn được che đậy dưới những 

hình thức lòe loẹt, bóng bẩy, tinh vi. Không có gì lạ 

khi từ cái gốc rễ thối rữa của văn hóa đế quốc đã mọc 

lên những loài nấm độc sặc sỡ: chủ nghĩa lập 

thể14(cubisme), chủ nghĩa siêu thực15(surréalisme), 

v.v .. 

Có người cho rằng với những thứ chủ nghĩa ấy, “một 

kỷ nguyên kỹ thuật đã thay thế cho kỷ nguyên của chủ 

                                                 
14 Trong hội họa lập thể, đối tượng được mổ xẻ, phân tích và được kết 

hợp lại trừu tượng. Người họa sĩ phân chia đối tượng thành nhiều mặt 

khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau, làm cho người xem khó nhận 

ra chiều sâu của bức tranh. 
15 Chủ nghĩa siêu thực cố gắng diễn tả  bằng cách trình bày các vật thể 

và sự việc như được thấy trong những giấc mơ, ảo mộng và huyễn 

hoặc. 
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nghĩa nhân đạo”. Nhưng thật ra những chủ nghĩa kia 

chỉ là những hình thức văn nghệ phản khoa học, phản 

tiến hóa, khoác cái áo hào nhoáng của cái đẹp để mua 

vui cho một số ít người bóc lột, luôn luôn gây ra 

những cuộc tàn sát giữa loài người. Tất cả đều nhằm 

giành giật thị trường thuộc địa, bóc lột nhân công rẻ 

mạt và kiếm thêm nhiều lời lãi. Những văn nghệ sĩ 

này vùi đầu trong những hình thức đó là những kẻ 

hoặc tự hiến tài ba của mình để phục vụ quyền lợi bọn 

phản động, hòng chia nhau cơm thừa canh cặn của bọn 

thống trị, hoặc hèn nhát, không dám chiến đấu cho lý 

tưởng của mình, cho nên đã tự tìm một cách “thoát 

lý”, “khuây khoả”, dùng hình thức tối tăm, lập dị với 

kỹ thuật “cao siêu” để tự mình lừa dối bản thân và mọi 

người, bất kể vô tình hay cố ý. 

Một số văn nghệ sĩ vô ý thức đã học đòi những trường 

phái văn nghệ phản động nói trên. Có khi họ cũng 

muốn phản kháng lại những cái bất công của xã hội tư 

bản, nhưng trên con đường của các trường phái đó, 

càng dấn sâu vào, họ càng như chui vào màn đêm tăm 

tối của nghệ thuật. Tiền đồ của họ hết sức mờ mịt, nếu 

họ không sớm tỉnh ngộ, tìm đến con đường cách mạng 

xã hội để cứu lấy bản thân. 
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Ở nước ta, nghệ thuật phản động của Pháp ảnh hưởng 

khá nặng. Trước đây, một số văn nghệ sĩ bất mãn với 

chế độ thực dân, đã theo những trường phái lập thể, 

siêu thực, v.v. với cả một tâm hồn thành thật và ngây 

thơ. Họ không dám mạnh dạn theo chủ nghĩa hiện 

thực phê bình, đành chịu quanh quẩn với nghệ thuật 

lố lăng, bế tắc. Cách mạng tháng Tám đã lôi kéo phần 

đông bọn họ ra khỏi cạm bẫy văn nghệ phản động của 

giai cấp tư sản Pháp. Thật là may mắn! 

Người ta nói văn hóa là một cái gì đó cao quý vượt lên 

trên mọi giai cấp, mọi khuynh hướng chính trị, chỉ biết 

phục vụ cho loài người, cho “lý tưởng thuần túy”. Có 

thật sự là như vậy?  

Không! 

Trong xã hội, nhất là trong xã hội phân chia giai cấp, 

không thể có văn hóa không khuynh hướng. Tác phẩm 

nào cũng bao hàm một thái độ giai cấp nhất định.. Nó 

đứng về phe áp bức, bóc lột hoặc phản đối áp bức, bóc 

lột. Nó bênh vực chính nghĩa, tự do hoặc phản chính 

nghĩa, phản tự do. “Nghệ thuật vị nghệ thuật” là một 

quan điểm sai lệch, mơ hồ. Văn nghệ hiện thực xã hội 

chủ nghĩa cũng là một thứ văn nghệ có khuynh hướng, 
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khuynh hướng khách quan của quá trình phát triển của 

lịch sử. Muốn phục vụ loài người, phục vụ nhân dân, 

góp một phần vào lịch sử tiến hóa, những chiến sĩ văn 

hóa phải đứng trên lập trường cách mạng, lập trường 

của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, chống phản 

động, chống mọi hình thức văn hóa phản động, thoái 

hóa, ngu dân. 

Văn hóa trung lập thế nào được? Đứng trước hai thế 

lực nhân dân kháng chiến và thực dân xâm lược, đứng 

trước 2 phe dân chủ tiến bộ và đế quốc phản động trên 

thế giới, những người làm công tác văn hóa nên xác 

định thái độ của mình một cách dứt khoát: tham gia 

cuộc kháng chiến của nhân dân hoặc ủng hộ thực dân 

xâm lược, tán thành dân chủ tiến bộ hoặc phục vụ đế 

quốc dã man. Hai con đường đã vạch ra trước mắt, 

phải chọn lấy một. Trung lập, không dính dáng gì đến 

cuộc chiến thiêng liêng của các lực lượng dân chủ là 

làm chậm sự tiến hóa, là vô tình giúp phe phản động 

duy trì xiềng xích nô lệ hoặc đóng thêm xiềng xích nô 

lệ cho loài người, cho nhân dân, cho chính mình. 

Không thể nói “văn hóa hoàn toàn trung lập”, “tự do 

tuyệt đối”, “đứng trên chính trị”, “giữ thái độ trung 

lập”. “Trung lập để tuyệt đối thanh cao và tự do hoàn 



22 

 

toàn”, đó là một luận điệu che đậy tính hèn nhát phản 

động! 

Có văn nghệ sĩ đến bây giờ còn nói:”Con người của 

tôi chia làm hai: con người công dân có khuynh hướng 

rõ rệt và con người nghệ sĩ tuyệt đối tự do”.  

Ngụy biện! Tự do là quý, nhưng trên đời không có tự 

do tách rời tất yếu bao giờ, Ăngghen đã viết: 

“…Tự do là ở chỗ chúng ta có thể chi phối được chính 

bản thân chúng ta và chi phối được tự nhiên bên ngoài, 

căn cứ vào sự nhận thức những điều tất yếu của tự 

nhiên; do đó, tự do là một sản phẩm tất nhiên của sự 

phát triển lịch sử".16 

Tại sao đã “tự do” lại còn “tất yếu”? Bởi vì người có 

tự do là người hiểu rõ quy luật tất yếu, khách quan của 

tự nhiên, của xã hội và hoạt động trong phạm vi hiểu 

biết những quy luật đó, làm cho loài người tiến bộ. 

Có người nói: Đứng vào một phe đấu tranh, ủng hộ 

một lý tưởng chính trị, còn đâu là tự do? Xin thưa: Có 

chứ! Phe nhân dân và dân chỉ vì tự do, tiến bộ mà đấu 

                                                 
16 .Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

1995, t. 20. 
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tranh, thuận theo quy luật của lịch sử, của vũ trụ mà 

đấu tranh. Các chiến sĩ văn hóa chúng ta không thể 

tìm tự do ngoài cuộc đấu tranh vĩ đại của nhân dân và 

của thế giới dân chủ chống chủ nghĩa đế quốc. 

Một điều đáng chú ý là những văn nghệ sĩ ưa chuộng 

“tự do tuyệt đối” thường không hiểu rằng trong xã hội 

sản xuất ra hàng hóa để bán đi lấy lời, dù muốn hay 

không thì một tác phẩm văn nghệ cũng phải tuân theo 

quy luật cung cầu của thị trường. Những văn nghệ sĩ 

hoạt động hợp pháp trong xã hội tư bản nói chung 

thường nhằm mục đích bán chạy tác phẩm do mình 

sáng tác. Họ không được phép tùy thích mà làm. 

Ngược lại, họ phải ít nhiều dựa theo sở thích của 

khách hàng. Ai là khách hàng chịu chi trả nhiều nhiều 

nhất cho nghệ thuật? Chính là bọn người bóc lột và ăn 

bám, Thành ra những văn nghệ sĩ muốn “chạy hàng” 

phải thỏa mãn những ý chí phản động nhất và nhu cầu 

quái gở nhất của bọn ăn bám. Họ không được phép 

sống theo quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật” của 

họ, mà phải quỳ gối trước “con bò vàng”. Như thế còn 

đâu là trung lập, là tự do? Cho nên, những văn nghệ sĩ 

tự do nhất chính là những văn nghệ sĩ đứng hẳn về 

quyền lợi của của quần chúng nhân dân lao động, đem 

nghệ thuật của mình phục vụ cho một lý tưởng cách 
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mạng, để đánh đổ chế độ người bóc lột người, dân tộc 

nọ áp bức dân tộc kia, chế độ trong đó cái đạo đức và 

tài năng cũng là hàng hóa, có thể đo và đánh đổi bằng 

hàng hóa. Tất cả nhằm có thể mau dựng lên một xã 

hội bảo đảm tự do thật sự cho văn học nghệ thuật. 

Bên trên chúng tôi có nói đến giai cấp cách mạng, 

chúng tôi lại nói đến dân tộc. 

Trong những nước đế quốc chủ nghĩa, như Anh, Mỹ, 

Pháp, v.v., giai cấp thật sự cách mạng là giai cấp công 

nhân (giai cấp vô sản). Trong một nước bị xâm lược 

như nước ta, có nhiều giai cấp cách mạng. Các giai 

cấp trong nhân dân đều ít nhiều có tính chất cách 

mạng, nhưng giai cấp công nhân là cách mạng nhất. 

Họ cách mạng nhất, vì bấy lâu sống dưới ách thực dân 

và phong kiến, họ bị áp bức, bóc lột hơn hết; cách làm 

lụng, ăn ở của họ khiến họ dễ đoàn kết hơn hết; họ 

tiêu biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất; họ có 

năng lực sản xuất dồi dào và sáng tạo. Họ lại có nhiều 

bạn bè trên thế giới, cho nên họ mạnh mẽ, phấn khởi 

và tin tưởng vô cùng. Các bạn hẳn đã biết giai cấp 

công nhân hiện làm chủ 1/6 thế giới, quốc gia đó chính 

là Liên Xô, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch 

sử, và phạm vi làm chủ của giai cấp công nhân đang 
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mở rộng ra các nước dân chỉ nhân dân. Sự hy sinh, tận 

tụy của giai cấp công nhân Việt Nam vì sự nghiệp cách 

mạng trong 20 năm nay đã rõ. Tầm quan trọng của 

giai cấp công nhân đối với nền kinh tế của địch và 

những thành tích kháng chiến của họ cũng đã rõ. 

Muốn phục vụ quyền lợi nhân dân một cách đầy đủ 

nhất, trung thành nhất, các chiến sĩ văn hóa Việt Nam 

nên mạnh dạn đứng dưới là cờ của đội quân vô sản đó, 

hoặc chí ít cũng là bạn đồng hành của đội quân vô sản 

đó. 

Nếu lập trường của những chiến sĩ văn hóa mácxít là 

lập trường của giai cấp công nhân, thì lập trường các 

chiến sĩ văn hóa yêu nước ngoài hàng ngũ mácxít phải 

là lập trường dân tộc và là bạn thân của giai cấp công 

nhân. 

Nhưng, đấu tranh cho nhân dân phải chăng chỉ đứng 

trên lập trường quốc gia mà đấu tranh?  

Không! Quốc gia ta là một quốc gia dân chủ, hơn nữa 

là một quốc gia dân chủ nhân dân; không phải dân chủ 

giả hiệu của một số ít người bóc lột, áp bức số đông 

người, nhưng dân chủ của nhân dân (số đông người) 

đang chiến đấu để tiêu diệt bọn cướp nước và bọn Việt 
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gian phản nước (số ít người). Không thể chỉ đấu tranh 

cho quốc gia, dân tộc mà phản lại dân chủ được. 

Những người nói “dân chủ hay là quân chủ không 

quan trọng lắm, miễn nước nhà được độc lập, thống 

nhất” trước sau sẽ chui vào cạm bẫy của bọn thực dân, 

cam phận làm tôi tớ cho chúng mà thôi! 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của ta là một bộ 

phận trong hàng ngũ các lực lượng dân chủ trên thế 

giới. Nó lại là một bộ phận tiên tiến, không phải chỉ 

tiên tiến về trình độ dân chủ mới của nó, mà còn tiên 

tiến vì nhân dân ta đang đổ máu để chiến đấu cho hòa 

bình và dân chủ trên thế giới. 

Những chiến sĩ văn hóa nước ta cũng như những chiến 

sĩ văn hóa tiến bộ trên thế giới trung thành với nhân 

dân mình sẽ tất yếu đứng vào hàng ngũ các lực lượng 

dân chủ mới trên thế giới, chống mọi thế lực đế quốc, 

thực dân. 

Lập trường dân chủ mới là lập trường khoa học. Đó là 

bởi vì dân chủ mới là một bước quan trọng trên con 

đường phát triển của xã hội. 

Những chiến sĩ văn hóa nói chung, và nhất là những 

chiến sĩ văn hóa dân chủ mới, càng phải hiểu thấu tự 
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nhiên, xã hội và con người, phải hiểu rõ quy luật tiến 

hóa của xã hội và của tự nhiên, phải nắm vững khoa 

học. 

Học thuyết Mác là một khoa học. Nó giúp cho các 

chiến sĩ văn hóa hiểu biết được những quy luật khách 

quan cai quản vũ trụ và xã hội, thấu suốt được lẽ tiến 

hóa của vũ trụ và xã hội. Nó cho người ta một phương 

pháp vô cùng màu nhiệm để tìm tòi và hiểu biết sự vật 

con người. Nó làm cho tài năng phát triển mạnh mẽ. 

Học thuyết Mác được những thiên tài văn hóa trên thế 

giới hiện nay, như giáo sư Jolio Curie17, nhà vật lý học 

Paul Langevin18, nhà thơ Aragon19, các nhà văn Alexis 

Tolstoi20, Mikhail Cholokov21, họa sĩ Picasso22, v.v. 

công nhận là đúng, học thuyết ấy đang hướng dẫn cả 

loài người cần lao và tiến bộ phấn đấu cho một ngày 

                                                 
17 Nhà vật lý học người Pháp, đã đoạt Giải Nobel Hóa học năm 1935. 
18 Người đã phát triển động lực học Langevin và phương trình 

Langevin. 
19 thành viên của Viện hàn lâm Goncourt. 
20 Ông là một trong những nhân vật tiêu biểu của dòng văn học Liên 

Xô giai đoạn trước và trong Thế chiến II. 
21 Ông là một nhà văn Liên Xô nổi tiếng và là người được trao Giải 

Nobel Văn học năm 1965. 
22 Trong thời kỳ này, hoạ sĩ Picasso đã tham gia phong trào cộng sản 

và công nhân Pháp và theo chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. 

Nhưng đến những năm cuối đời mình, ông trở lại chủ nghĩa lập thể mà 

ông vốn là đồ đệ khi ông còn trẻ. 
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mai tươi sáng hơn. Đó là chủ nghĩa Mác, gồm ba bộ 

phận cấu thành: triết học, kinh tế chính trị học và chủ 

nghĩa xã hội khoa học. Đặc biệt cần thiết đối với 

những người hoạt động văn hóa là triết học mácxít bao 

gồm chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy 

vật lịch sử. 

Những phát minh khoa học càng ngày càng xác nhận 

học thuyết nói trên là đúng. Trong những phát minh 

ấy, ta phải kể về 3 phát minh lớn của thế kỷ 19, đó là 

về thuyết tiến hóa, về năng lượng biến đổi, về tế bào, 

về lượng tử, về điện tử, về nguyên tử, v.v., và những 

tiến bộ của vật lý học, hóa học, sinh vật học và các 

khoa học khác của thế kỷ 20. Đứng trên lập trường 

duy vật, vận dụng những quy luật duy vật biện chứng 

dùng để nghiên cứu tự nhiên và xã hội, ta có thể dần 

dần khám phá được những bí mật của tự nhiên và xã 

hội, chúng không còn bịt mắt được ta nữa và ta nắm 

chắc trong tay một phương pháp tìm tòi và suy luận 

vô cùng sắc bén. Có thể nói nhân dân ta không bị Pháp 

lừa bịp, chúng ta đánh được thực dân Pháp, mặc dù về 

mặt quân sự, chúng ta yếu hơn Pháp, chính một phần 

lớn nhờ vào việc áp dụng phương pháp kỳ diệu ấy vào 

chính trị và quân sự ở nước ta. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mácxít đầu tiên đã tiếp 

thu và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, 

Theo Người, chủ nghĩa Mác-Lênin đối với chúng ta, 

những người cách mạng Việt Nam và nhân dân Việt 

Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không 

những là kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con 

đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ 

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

Chính Người đã vận dụng một cách xuất sắc chủ nghĩa 

Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đề ra 

đường lối chính sách và phương pháp cách mạng đúng 

đắn, sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi 

này đến thắng lợi khác. 

Những người làm công tác văn hóa nước ta muốn 

phục vụ nhân dân, phục vụ loài người một cách có 

hiệu quả nhất, thì không có gì có ích hơn bằng việc 

nghiên cứu, học tập cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 

Mác-Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tất cả những điều trên đây đưa ta đến kết luận như 

sai: lập trường văn hóa cách mạng nhất ở nước ta hiện 

nay là: 

Về xã hội, lấy giai cấp công nhân làm gốc. 
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Về chính trị, lấy dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội 

làm gốc. 

Về tư tưởng, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm gốc. 

Về sáng tác nghệ thuật, lấy chủ nghĩa hiện thực xã hội 

chủ nghĩa làm gốc. 
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III 

VĂN HÓA VIỆT NAM XƯA VÀ NAY 

 

 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Chúng tôi vừa trình bày với các đồng chí và các bạn 

sơ qua về quan điểm và lập trường văn hóa mác-xít. 

Bây giờ chúng tôi đi thẳng vào vấn đề văn hóa nước 

ta. 

Nước Việt Nam ta từ xưa vốn là một nước văn hiến, 

nhưng là một nước nhỏ, kinh tế lạc hậu, nhân dân sống 

chủ yếu về nghề nông. Kinh tế nông nghiệp của nước 

ta, qua hàng chục thế kỷ, vẫn có tính chất phong kiến 

mà “phương thức sản xuất châu Á” và ảnh hưởng của 

chế độ phong kiến Trung quốc làm cho nó ỳ ạch, 

không tiến lên mức phát triển tư bản chủ nghĩa được. 

Nước nông nghiệp lạc hậu đó nằm trên bán đảo Đông 

Dương. Hai luồng gió văn hóa của hai nước lớn nhất 

ở Á Đông là Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau trên 

những đồng bằng phì nhiêu của hai con sông lớn: Cửu 

Long và Hồng Hà. Song vì ở sát liền Trung Quốc, bị 

phong kiến Trung Quốc thống trị trước sau đến hơn 

một nghìn năm, cho nên nước ta chịu ảnh hưởng văn 

hóa Trung Quốc khá sâu, và trên con đường Nam tiến, 
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dân tộc ta lại tiếp thu một phần ảnh hưởng văn hóa 

Chân Lạp và Chiêm Thành. 

Ông cha ta, hàng chục thế kỷ, học Trung Quốc, viết 

chữ Trung Quốc, nghĩ theo cách nghĩ của Trung Quốc; 

pháp luật mô phỏng của Trung Quốc; học triết học 

Trung Quốc, theo lễ giáo Trung Quốc; về tín ngưỡng 

theo cả Trung Quốc và Ấn Độ. Văn học nước ta phát 

triển khá, nhưng khoa học, nghệ thuật phát triển chậm. 

Lối ăn, mặc ở bảo thủ, thiếu khoa học. Cố nhiên, trong 

văn học cổ nước ta, có nhiều hạt ngọc bị che phủ bởi 

một lớp bụi thời gian, mà bổn phận của chúng ta là 

phải tiếp tục sự nghiệp của nhà khảo cổ đáng thương 

tiếc, cụ Nguyễn Văn Tố, đặng tìm tòi, lượm lặt, nghiên 

cứu, không được bỏ sót một hạt. Nhưng dù sao, đứng 

về khách quan mà xét, chúng ta không thể không nhận 

thấy văn hóa cổ của ta có hai nhược điểm lớn: kém 

khoa học và lai Trung Quốc. 

Tuy vật, trải qua bao nhiêu thử thách nặng nề dưới ách 

của nước ngoài, nhân dân ta vẫn giữ được tính cách 

và tâm hồn Việt Nam thể hiện ở tiếng nói cũng như 

lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần độc lập dân tộc, 

tính cần cù trong lao động sản xuất và dũng cảm trong 

chiến đấu vì tự do. 

Ngô Quyền, quân sự học; Trần Hưng Đạo, quân sự 

học; Hàn Thuyên, ngôn ngữ học; Lê Lợi, chính trị học, 

quân sự học; Nguyễn Trãi, quân sự học, chính trị học 

và văn học; Lương Thế Vinh, toán học; Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, triết học; Lãn Ông, y học; Lê Quý Đôn, văn 
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học, khoa học; Quang Trung, quân sự học, chính trị 

học; Ngô Thời Nhiệm, chính trị học, quân sự học, văn 

học; Nguyễn Du, văn học; Phan Huy Chú, sử học; Cao 

Bá Quát, văn học, chính trị học; Nguyễn Đình Chiểu, 

văn học, chính trị học v.v…; những thiên tài như thế 

mãi mãi là những ngôi sao sáng trên bầu trời Việt 

Nam, làm vẻ vang cho giống nòi. 

Bên cạnh văn hóa chính thống của các thời đại, có cả 

một nền văn hóa nhân dân còn lưu lại trong phương 

ngôn, ngạn ngữ, ca dao, truyện cổ tích, tranh gà lợn 

v.v… Văn hóa này tả sự phấn đấu của những người 

lao động (làm ruộng, làm thợ, đi buôn v.v…), lòng mơ 

ước của nhân dân về một tương lai tươi sáng hay là 

chí phản kháng của họ đối với bọn quyền quý; chế 

giễu hủ tục, mê tín, dị đoan hoặc khuyên răn làm điều 

“thiện” tránh điều “ác”. Đó là một kho tàng rất phong 

phú mà các nhà văn học, sử học, khảo cổ học nước ta 

còn phải dày công tìm tòi, nghiên cứu mới hiểu hết 

được. 

Đến các thế kỷ thứ XVI, XVII, những thuyền buôn 

của các nước Tây Âu đã cặp bến nước ta. Chúng chở 

hàng sang đổi lấy nông sản, lâm sản và cũng chở các 

nhà truyền đạo Thiên chúa sang nữa. Nước ta bắt đầu 

tiếp xúc với văn hóa Tây Âu từ đó 

Sang thế kỷ thứ XIX, thực dân Pháp đem quân đánh 

chiếm nước ta. Thoạt tiên chúng chỉ dùng nước ta làm 

thị trường tiêu thụ; rồi từng bước chúng mở mang 

công nghiệp, bóc lột nhân công, khai thác nguyên liệu, 
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sản xuất hàng hóa tại chỗ. Sau chiến tranh thế giới thứ 

nhất (1914 – 1918), chúng thi hành chính sách “ráo 

riết khai thác thuộc địa” để bóc lột, vơ vét của cải, bù 

đắp những tổn thất của đế quốc Pháp trong bốn năm 

chiến tranh. Đến đây, có hai hiện tượng đáng chú ý: 

a) Thực dân Pháp truyền bá văn hóa Pháp sang Đông 

Dương để gây ảnh hưởng tinh thần, nắm lấy trí thức 

và thanh niên; song, đồng thời, chúng cố giữ lại những 

đạo đức, phong tục, tập quán cũ, hòng lợi dụng để áp 

bức, bóc lột và kìm hãm bước tiến của nhân dân ta.23 

b) Thực dân Pháp đầu tư vào Đông Dương, mở mang 

công thương nghiệp ở nước ta, làm cho giai cấp vô 

sản công nghiệp và giai cấp tư sản bản xứ ra đời. 

Trưởng thành đến một mức nào đó thì hai giai cấp này 

nhảy lên trên trường chính trị và văn hóa. 

Đến năm 1940, Pháp mất nước cho Đức, Nhật nhảy 

vào Đông Dương, cỡi lên cổ Pháp. Hai tên côn đồ ra 

sức áp bức, bóc lột nhân dân ta. Văn hóa Việt Nam lại 

chịu ảnh hưởng một phần nào của văn hóa Nhật. Ảnh 

hưởng ấy cố nhiên chưa sâu sắc, nhưng dấu vết của 

nó trong văn hóa nước ta hiện nay vẫn còn ít nhiều. 

                                                 
23 Ngu dân về giáo dục và đầu độc về văn hoá là một trong những biện 

pháp hỗ trợ đắc lực cho công cuộc khai thác ở Việt Nam. Ban đầu, 

thực dân Pháp thực hiện chính sách giáo dục chỉ nhằm mục đích đào 

tạo đội ngũ thông dịch viên và những người phục vụ trong bộ máy 

chính quyền thuộc địa, đồng thời từng bước truyền bá chữ Pháp và 

chữ Quốc ngữ, hạn chế ảnh hưởng của chữ Hán 
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Đặc điểm chung của văn hóa thống trị ở nước ta trong 

suốt thời kỳ nhân dân ta sống dưới ách thực dân Pháp 

là: nội dung lộn xộn, phức tạp, hình thức vừa lai Pháp, 

vừa lai Trung Quốc. 

Nói như trên, không phải là chúng tôi miệt thị văn hóa 

nước nhà. Chúng tôi chỉ muốn do nhận xét khách quan 

mà kết luận rằng: trình độ khoa học, kỹ thuật nước ta 

thấp kém, kinh tế nước ta căn bản là kinh tế phong 

kiến và nửa phong kiến, còn rất nhiều tàn tích cổ xưa; 

về chính trị nước ta khi là nửa thuộc địa, khi là thuộc 

địa; có thời kỳ được độc lập lâu dài, nhưng vẫn lệ 

thuộc hoặc chịu ảnh hưởng phong kiến Trung Quốc 

trong một phạm vi nhất định; gần một thế kỷ nay lại 

bị thực dân Pháp thống trị; cho nên tinh hoa của dân 

tộc bị kìm hãm và văn hóa nước nhà chưa phát huy 

được đầy đủ bản sắc của mình. Nhận như thế có phải 

là bi quan không? Quyết không! Trái lại, để đề ra 

nhiệm vụ mà dũng cảm phụ trách. 

Sau cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam đã được 

độc lập, nhưng thực dân Pháp quay đầu trở lại xâm 

lược một lần nữa. Hiện nay, nước ta vẫn chưa phải là 

một nước độc lập hoàn toàn: bên cạnh bộ phận lớn 

được tự do, có một bộ phận nhỏ tạm thời bị quân Pháp 

chiếm đóng. Như thế, nước ta tuy không phải là một 

nước thuộc địa như trước nữa, nhưng là một nước dân 

chủ mới, nửa phong kiến và một phần thuộc địa. 

Nhiệm vụ cuộc kháng chiến này là hoàn thành sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, quét sạch bọn thực dân, đế 
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quốc ra khỏi nước, đồng thời thủ tiêu dần những tàn 

tích phong kiến, làm cho kinh tế dân chủ mới, chính 

trị dân chủ mới và văn hóa dân chủ mới phát triển 

mạnh mẽ. 

Chúng tôi vừa nói chung về văn hóa Việt Nam. Bây 

giờ xét riêng từ khi Việt Nam bắt đầu bị Pháp thống 

trị đến nay, văn hóa Việt Nam phát triển như thế nào? 

Có thể chia làm bốn thời kỳ: 

1. Thời kỳ thứ nhất, từ khi thực dân Pháp xâm 

chiếm nước ta đến hết chiến tranh thế giới thứ 

nhất (1914 – 1918) 

Thoạt tiên, thực dân Pháp mới chiếm Nam bộ, nước 

ta một phần độc lập, một phần là thuộc địa của Pháp. 

Đứng trước nguy cơ mất nước, một số trí thức phong 

kiến và nông dân nổi dậy chống Pháp, do Trương 

Công Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân 

lãnh đạo (1861 – 1868). Đến khi triều đình nhà 

Nguyễn ký hòa ước 1884 với Pháp24, nước ta mới 

hoàn toàn trở thành thuộc địa của Pháp. Từ chiến tranh 

thế giới thứ nhất trở về trước, nói chung Pháp chưa 

đầu tư mấy để khai thác nước ta. Văn hóa Pháp cũng 

chưa dội vào ta. Văn hóa cũ của ta chịu ảnh hưởng 

Trung Quốc vẫn thịnh hành. Trong thời kỳ này, giai 

                                                 
24 Nhà Nguyễn đã ký kết Hòa ước Bảo hộ (còn gọi là Hòa ước Pa-tơ-

nốt) với Pháp vào ngày 6 tháng 6 năm 1884 tại kinh đô Huế, chính 

thức thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp đối với Việt Nam và đánh dấu 

sự sụp đổ hoàn toàn của triều Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc 

lập. 
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cấp phong kiến Việt Nam phân hóa: một bộ phận đầu 

hàng thực dân Pháp, một bộ phận vận động trí thức và 

nông dân chống Pháp, vì cuộc xâm lăng của thực dân 

Pháp uy hiếp nghiêm trọng quyền lợi của dân tộc và 

của chính họ. Một số trí thức phong kiến dấy lên 

phong trào Cần vương, phong trào Văn thân, cố bám 

lấy nho học, chống lại chính trị và văn hóa Pháp. 

Đứng đầu các phong trào này là các cụ Phan Đình 

Phùng, Tôn Thất Thuyết (1885 – 1896) 

Đi đôi với phong trào Cần vương, phong trào Văn 

thân là phong trào khởi nghĩa và đánh du kích của 

nông dân ở Yên Thế do cụ Hoàng Hoa Thám lãnh đạo 

(1887 – 1913) và vụ Hà thành đầu độc (1908). Trong 

thời gian ấy đã nổ ra cuộc vận động duy tân và phong 

trào kháng thuế do các cụ Phan Chu Trinh, Huỳnh 

Thúc Kháng v.v… đứng đầu (1906 – 1908) 

Năm 1905, nước Nga của Nga hoàng thua Nhật. Lần 

đầu tiên các dân tộc nhỏ yếu ở châu Á tự tin rằng mình 

có thể đánh thắng được “người da trắng” và ngước 

mắt nhìn về phía Đông kinh. Phong trào Đông Du bắt 

đầu. Nhà yêu nước Phan Bội Châu tuyển thanh niên 

đi Nhật học. Đồng thời, một số trí thức lập ngay trong 

nước một Hội học để dạy văn hóa, nhưng thật ra để 

truyền bá tư tưởng cải cách dân chủ của Trung Quốc 

(tư tưởng Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi) và của 

Nhật (1907). Hội này lấy tên là Đông kinh nghĩa thục 

mở ở Hà Nội, Hà Đông. Vào hồi đó, Đăng cổ tùng báo 
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và Đồng văn nhật báo là hai cơ quan ngôn luận có 

khuynh hướng cải lương. 

Pháp lần lượt đàn áp các phong trào Cần vương, Yên 

Thế khởi nghĩa, Hà thành đầu độc, Trung kỳ kháng 

thuế và Đông kinh nghĩa thục. Rồi một mặt, chúng 

cho xuất bản Đông Dương tạp chí để truyền bá tư 

tưởng thân Pháp; mặt khác, chúng bỏ thi chữ Hán, mở 

trường Hậu bổ, trường Thông ngôn và bắt đầu mở các 

trường Pháp – Việt, trường Cao đẳng y khoa Hà Nội. 

Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (1914). Thực 

dân Pháp ra sức tuyên truyền cho chiến tranh cướp 

giật của chúng và bắt dân ta phải nộp thuế máu và thuế 

bạc rất nặng nề. Người ta còn nhớ sách “Đức tặc án”25 

lưu hành rất phổ biến ở thành thị, nông thôn và tranh 

“Rồng Nam phun bạc”26 dán khắp đình làng và phố 

xá. 

Chống lại chính sách dã man của giặc Pháp và lợi 

dụng lúc chúng mắc đánh nhau ở châu Âu mà lật 

chúng, vua Duy Tân đã toan hành động (1916) và các 

nhà yêu nước Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến lãnh đạo 

binh lính và tù nhân khởi nghĩa ở Thái Nguyên (1917). 

                                                 
25 Một cuốn sách tuyên truyền viết theo thể văn vần của thực dân Pháp 

in ra để kết tội chủ nghĩa đế quốc Đức và cổ động dân ta đi lính, chết 

thay cho Pháp. 
26 Tên một tờ áp-phích lớn, trên có vẽ con rồng, tượng trưng cho nước 

Việt Nam, phun ra những đồng bạc, mục đích cổ động dân ta bỏ tiền 

mua “công thải” giúp thực dân Pháp đánh Đức. 
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2. Thời kỳ thứ hai, từ năm 1918 đến năm 1930. 

Đế quốc Pháp hứa hẹn sau chiến tranh sẽ cho nhân 

dân Việt Nam hưởng tự do. Nhưng chiến tranh xong, 

xiềng xích thực dân lại siết chặt hơn trước. 

Các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, tiệm buôn được mở 

mang thêm. Tầng lớp công nhân công nghiệp ra đời, 

cùng với công nhân thủ công27 và công nhân nông 

nghiệp ở các đồn điền, họp thành giai cấp công nhân 

Việt Nam tập trung đông đảo và đã bắt đầu đấu tranh 

quần chúng. Không có tư liệu sản xuất, bị ba tầng áp 

bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản trong 

nước, tiêu biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất 

trong xã hội, giai cấp công nhân Việt Nam lao vào 

cuộc đấu tranh giai cấp với tinh thần dũng cảm và khí 

thế xung phong. Cuộc đấu tranh của giai cấp công 

nhân từ chỗ tự phát đã sớm thành tự giác và có tổ 

chức. Trong quá trình đấu tranh cách mạng, giai cấp 

công nhân, liên minh với quần chúng nông dân, đã tập 

hợp được mọi tầng lớp rộng rãi trong nhân dân, thực 

hiện được Mặt trận dân tộc thống nhất chống chủ 

nghĩa đế quốc và bè lũ tay sai, giành được và củng cố 

quyền lãnh đạo cách mạng của mình. 

Giai cấp tư sản Việt Nam hình thành. Họ nhờ vào 

những việc buôn hàng của Pháp, thầu khoán cho Pháp, 

mở mang công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp theo 

                                                 
27 Đây là nói những người thợ thủ công không có tư liệu sản xuất, chỉ 

sống bằng tiền lương. 
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quy mô mới mà làm giàu. Chủ nghĩa tư bản Pháp phát 

triển ở Việt Nam vừa tạo điều kiện cho giai cấp tư sản 

Việt Nam ra đời, vừa chèn ép và hạn chế việc kinh 

doanh của giai cấp ấy. Phát triển đến một mức độ nhất 

định, giai cấp tư sản Việt Nam phân hóa thành tầng 

lớp tư sản mại bản mà quyền lợi gắn liền với quyền 

lợi của thực dân Pháp và giai cấp tư sản dân tộc có 

khuynh hướng chống chọi với thực dân Pháp, bọn 

phong kiến đương quyền và tư sản mại bản thân Pháp. 

Tuy bị thực dân Pháp chèn ép, giai cấp tư sản dân tộc 

Việt Nam vẫn quan hệ một phần nào với thực dân 

Pháp để kinh doanh và một số ít có ruộng phát canh 

thu tô, cho nên họ vừa có khuynh hướng độc lập, tự 

do, vừa có khuynh hướng cải lương, thỏa hiệp. Cuộc 

vận động cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc và 

giai cấp tiểu tư sản có tính chất dân chủ tư sản. 

Tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất 

(1914 – 1918) đã kích thích khá mạnh phong trào giải 

phóng dân tộc. Năm 1917, dưới sự lãnh đạo của giai 

cấp công nhân Nga, dựa trên cơ sở liên minh công 

nông, Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã 

thành công rực rỡ. Đó là một cuộc cách mạng sâu sắc 

nhất và triệt để nhất trong lịch sử loài người. Chính 

phủ Xô-viết thành lập liền thi hành khẩu hiệu “dân tộc 

tự quyết”, giải phóng cho các dân tộc thuộc địa của 

Nga hoàng. Năm 1919, cuộc vận động mồng 4 tháng 

5 ở Trung Quốc có tính chất phản đế mạnh mẽ. Cùng 

năm 1919, vì ghen ăn với Anh, Pháp, chủ nghĩa đế 

quốc Mỹ, do miệng tổng thống Uyn-xơn (Wilson), đề 
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xướng thuyết “mở rộng cửa ngõ” và tán thành “dân 

tộc tự quyết”. Tất cả những sự kiện đó, nhất là cách 

mạng tháng Mười, đã kích thích phong trào cách 

mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. 

Trong chiến tranh và sau chiến tranh, thực dân Pháp 

rất sợ cuộc thức tỉnh của dân tộc Việt Nam, cho nên 

chúng cho Phạm Quỳnh xuất bản tạp chí Nam phong, 

để dung hòa văn hóa Đông, Tây và cũ, mới; lập hội 

Khai trí tiến đức để bảo tồn đạo đức phong kiến, 

phong tục lạc hậu dưới khẩu hiệu “quốc hồn, quốc 

túy” và giới thiệu những tư tưởng bảo thủ của văn học 

Pháp. Đồng thời, chúng cho Nguyễn Văn Vĩnh ra báo 

Trung Bắc tân văn và lập nhà xuất bản Âu Tây tư 

tưởng, dịch các sách cổ điển và lãng mạn của Pháp, 

nhưng cấm không được dịch những tư tưởng cấp tiến, 

khoa học của các nhà duy vật thế kỷ thứ XVIII và tư 

tưởng cách mạng của các nhà xã hội học ở Pháp và ở 

các nước khác thuộc châu Âu. Đồng thời, cả hai tên 

Quỳnh, Vĩnh cố gây ra phong trào sùng bái truyện 

Kiều, nêu gương đạo đức phong kiến để gián tiếp 

chống lại tư tưởng dân chủ và cách mạng, đánh lạc 

hướng thanh niên, trí thức, khiến họ xao lãng chính 

trị. 

Mặc dù thủ đoạn gian dối, quỷ quyệt của thực dân 

Pháp và bọn tay sai của chúng, phong trào độc lập dân 

tộc nước ta vẫn cuồn cuộn dâng lên. Năm 1919, đồng 

chí Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 

nay, gửi thư cho Hội nghị hòa bình thế giới họp ở Véc-
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xây, nêu 8 điều yêu sách của dân tộc Việt Nam. Năm 

1922 – 1926, đồng chí xuất bản ở Pa-ri báo Người 

cùng khổ (Le paria), đấu tranh cho quyền lợi của các 

dân tộc bị áp bức. 

Năm 1924, tiếng bom của liệt sĩ Phạm Hồng Thái mưu 

giết toàn quyền Méc-lanh (Merlin) ở Sa Diện (Trung 

Quốc), thức tỉnh dân tộc Việt Nam và làm rung động 

cả bầu trời Á Đông. Năm 1925, cụ Phan Bội Châu bị 

thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải đưa về nước và bị 

đem ra xử tại hội đồng đề hình vào án tử hình. Đây là 

một dịp cho phong trào dân tộc phát triển dưới hình 

thức vận động đòi ân xá cho cụ. Cũng năm 1925, cụ 

Phan Chu Trinh về nước. Năm sau cụ mất. Cái chết 

của cụ là một tàn lửa rơi xuống cánh đồng cỏ khô của 

chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Thanh niên học sinh cả 

nước bãi khóa, để tang cụ. Các tầng lớp nhân dân truy 

điệu cụ. 

Vừa ở Côn Đảo về, cụ Ngô Đức Kế dõng dạc chửi 

phong trào “sùng bái truyện Kiều” mà cụ phê bình rất 

đúng là một thủ đoạn mê hoặc trí thức và thanh niên. 

Rồi những vần thơ “Chiêu hồn nước” của Phạm Tất 

Đắc thống thiết vang lên dưới trời Bắc bộ, “Hồi trống 

tự do”28 của Trần Hữu Độ trong Nam đáp lại làm sôi 

nổi can trường. Ở nước ngoài, đồng chí Nguyễn Ái 

                                                 
28 Tên của một cuốn sách cổ động, đầy nhiệt tình cách mạng, của ông 

Trần Hữu Độ, xuất bản ở Nam bộ. 
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Quốc “Lên án chính sách thực dân Pháp”29 và báo Việt 

Nam hồn của Nguyễn Thế Truyền tới tấp bay về tận 

nước nhà30. Ông Nguyễn An Ninh đánh cái “Chuông 

rè” (Cloche fêlée)31 ở Sài Gòn, cụ Huỳnh Thúc Kháng 

nói lên “Tiếng dân” 32giữa kinh thành Huế. Đồng chí 

Trần Huy Liệu dốc “Một bầu tâm sự”33. Các ông Phan 

Văn Trường, Nguyễn Khánh Toàn, tiêu biểu cho dư 

luận cấp tiến trên các tờ báo An Nam (An-nam), Thực 

nghiệp dân báo, Thần chung v.v… Ở Sài Gòn, bà 

Huỳnh Đức Nhuận xuất bản tờ Phụ nữ tân văn có 

khuynh hướng tương đối tiến bộ, đứng trên lập trường 

tư sản và dân tộc mà đề xướng vấn đề nữ quyền. Tại 

Hà Nội, ông Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Thái Học mở 

Nam đồng thư xã, xuất bản sách Gương thiếu niên, 

nêu cao tinh thần anh dũng, yêu nước của các danh 

nhân, liệt sĩ thế giới. Văn chương lãng mạn tiêu cực 

chống phong kiến đã bắt đầu với tiểu thuyết Tố Tâm 

của giáo sư Hoàng Ngọc Phách. Tư tưởng cải cách đã 

chống nhau với tư tưởng bảo thủ trong cuộc bút chiến 

                                                 
29 Hay “Bản án chế độ thực dân Pháp”, là cuốn sách của đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc tố cáo tội ác của thực dân Pháp, viết bằng tiếng Pháp, 

xuất bản ở Pa-ri (Le Procès de la colonisation française). 
30 Người sáng lập báo Việt Nam hồn là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. 

Năm 1923, đồng chí định xuất bản tờ báo đó ở Pa-ri, nhưng chưa thực 

hiện được ý định ấy thì đồng chí đã lên đường đi Liên Xô công tác, và 

mãi đến năm 1925, tờ Việt Nam hồn mới xuất bản ở Pa-ri, do Nguyễn 

Thế Truyền phụ trách. 
31 Tên một tờ báo tiếng Pháp, chống thực dân Pháp do ông Nguyễn An 

Ninh làm chủ bút. 
32 Tên một tờ báo cấp tiến do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút 
33 Tên một cuốn sách của đồng chí Trần Huy Liệu, đề xướng chủ nghĩa 

yêu nước và tinh thần dân tộc, xuất bản ở Sài Gòn. 
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về học thuyết Khổng – Mạnh giữa ông Phan Khôi và 

Trần Trọng Kim. 

Từ năm 1925 đến năm 1927, phong trào Bắc phạt 

chống đế quốc và bọn quân phiệt tay sai sôi nổi ở 

Trung Quốc. Thanh niên Việt Nam náo nức sang 

Trung Quốc học tập tư tưởng cách mạng. Đồng Chí 

Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Trung Quốc tổ chức 

cho thanh niên trong nước sang Quảng Châu dự các 

lớp huấn luyện chính trị và chính mình ra sức đào tạo 

cán bộ cho cách mạng Việt Nam. 

Trong khoảng thời gian ấy, nhiều tổ chức cách mạng 

đã bí mật thành lập ở trong nước: Việt Nam quốc dân 

đảng, Thanh niên cách mạng đồng chí hội, Tân Việt 

cách mạng đảng, Công hội, Nông hội, Học sinh hội 

v.v… 

Tháng 12 năm 1927, Công xã Quảng Châu thành lập 

trong ba hôm. Tuy thất bại, nhưng công nhân Quảng 

châu đã chỉ ra rằng giai cấp công nhân một nước thuộc 

địa và nửa thuộc địa châu á cũng có thể giành chính 

quyền được. Công nhân và thanh niên học sinh Việt 

Nam càng thêm phấn khởi. Họ hoạt động ráo riết và 

đến năm 1929 tổ chức cộng sản đầu tiên đã thành lập 

ở Bắc bộ: tháng 6 năm ấy Đông Dương cộng sản đảng  

ra đời với bản tuyên ngôn có tính cương lĩnh của nó. 

Những sách báo cách mạng như báo Búa liềm, Tạp chí 

công hội đỏ v.v… lưu hành bí mật trong quần chúng. 
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Tháng 2 năm 1930, cuộc khởi nghĩa Yên Bái, do Việt 

Nam quốc dân đảng chỉ huy, bùng nổ, nhưng thất bại. 

Thất bại này đã chấm dứt thời kỳ vận động cách mạng 

dân chủ tư sản lối cũ ở Việt Nam – cách mạng dân chủ 

do tư tưởng dân tộc, dân chủ tư sản lãnh đạo. Nó chấm 

dứt luôn cả thời kỳ ngắn ngủi phát triển văn hóa dân 

chủ cũ ở nước ta. 

3. Thời kỳ thứ ba, từ năm 1930 đến Cách mạng 

tháng Tám năm 1945. 

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam 

(sau đổi tên là Đảng cộng sản Đông Dương) thành lập, 

thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam lại thành 

một đảng duy nhất. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ 

tọa Hội nghị hợp nhất các lực lượng cộng sản Đông 

Dương và thảo ra Cương lĩnh tóm tắt của Đảng. Đó là 

một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam 

trong thời đại hiện nay, 

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái bị tắm trong máu thì phong 

trào bãi công, biểu tình của công nhân, nông dân do 

Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo lan ra khắp 

nước. Từ tháng 9 năm 1930 đến tháng 6 năm 1931, 

nông dân Nghệ - Tĩnh giành chính quyền, lập Xô-viết 

địa phương. 

Giai cấp tư sản dân tộc vừa ngã xuống ở Yên Bái thì 

giai cấp công nhân cũng vừa anh dũng đứng lên nhận 

lấy sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình: lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam. 
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Xô-viết Nghệ – Tĩnh bị đàn áp đẫm máu. Một cuộc 

khủng bố dã man chưa từng thấy diễn ra khắp Bắc, 

Trung, Nam. Thực dân Pháp tưởng dùng sức mạnh thủ 

tiêu được phong trào cộng sản Việt Nam, nhưng chúng 

lầm. Nền công nghiệp què quặt của nước Việt Nam 

cần thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc tiến 

lên trình độ công nghiệp nặng và phát triển độc lập đối 

với công nghiệp của đế quốc Pháp; kinh tế nông 

nghiệp Việt Nam cần thoát khỏi quan hệ sản xuất 

phong kiến, người cày phải có ruộng; nhân dân Việt 

Nam cần được giải phóng khỏi ách của thực dân và 

phong kiến tay sai; thì dù giặc Pháp có khủng bố dã 

man, tàn nhẫn đến mấy đi nữa, cách mạng Việt Nam 

vẫn phải tiến hành với hai nhiệm vụ phản đế và phản 

phong kiến. Do đó, cách mạng Việt Nam có tính chất 

một cách mạng dân chủ tư sản mới, cách mạng dân 

chủ tư sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. 

Cuộc khủng bố trắng năm 1930 – 1931 chỉ có thể làm 

cho phong trào cách mạng Việt Nam tạm xuống để rồi 

lại bùng lên mạnh mẽ gấp trăm, gấp nghìn lần. 

Năm 1931, kinh tế Đông Dương đang trên đà phát 

triển chậm chạp thì bỗng nhiên chịu ảnh hưởng của 

cuộc tổng khủng hoảng ở Pháp và trên thế giới, cho 

nên cũng bắt đầu khủng hoảng theo. Cuộc khủng 

hoảng đó của chủ nghĩa tư bản làm cho cả hệ thống đế 

quốc chủ nghĩa rung chuyển đến tận gốc. Trong khi 

đó, ở Liên Xô, chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Những mâu 

thuẫn cơ bản trong xã hội tư bản ngày càng sâu sắc: 
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giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, nhân dân thuộc 

địa chống chủ nghĩa đế quốc, các đế quốc chống lẫn 

nhau, tranh chấp thị trường của nhau. 

Năm 1933, bọn phát xít Hít-le lên cầm quyền ở Đức 

và lăm le nuốt chửng thế giới. Hòng giải quyết những 

mâu thuẫn nội bộ của chủ nghĩa tư bản, cố thoát ra 

khỏi nạn khủng hoảng và chuẩn bị chiến tranh thế giới 

mới, bọn đế quốc phát xít đã gây ra chiến tranh cục bộ 

ở Đông Tam tỉnh (Trung Quốc) và A-bít-xi-ni 

(Abyssinia – tức Ethiopia ngày nay). Phong trào 

chống phát xít, chống chiến tranh lan rộng ra các 

nước. Mặt trận nhân dân Pháp thành lập và tháng 6 

năm 1936 giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển 

cử ở Pháp. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm 

quyền. Ở Đông Dương, phần lớn tù chính trị được trả 

lại tự do. Phong trào “Đông Dương Đại hội”, thu thập 

dân nguyện, đòi tự do dân chủ, sôi nổi khắp nước. 

Cuối năm 1936, đầu năm 1937, một phong trào bãi 

công, đưa yêu sách sâu rộng chưa từng thấy đã diễn ra 

ở Đông Dương. Đảng cộng sản Đông Dương cùng với 

những tổ chức chính trị tiến bộ khác lập Mặt trận dân 

chủ Đông Dương để đoàn kết các lực lượng dân chủ 

nhân dân Đông Dương và của người Pháp tiến bộ trên 

bán đảo này chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh, 

chống phản động thuộc địa, ủng hộ Mặt trận nhân dân 

Pháp, đòi “tự do, cơm áo và hòa bình”. 

Sau khi Đức chiếm Tiệp Khắc (03/1939), Ý tiến công 

An-ba-ni (4/1939), Đức đột nhập Ba Lan (9/1939), 
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chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9/1939). Các lực 

lượng cách mạng Đông Dương rút vào bí mật. Một 

luồng gió khủng bố thổi khắp Đông Dương, nhất là ở 

Việt Nam. 

Tháng 11 năm 1939, Ban chấp hành trung ương Đảng 

cộng sản Đông Dương họp ở Bà Điểm (Gia Định) 

quyết định lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế, 

chống chiến tranh phát xít xâm lược, giành độc lập 

cho các dân tộc Đông Dương. 

Tháng 6 năm 1940, Pháp bại trận, quân đội Hít-le 

chiếm đóng một phần quan trọng của nước Pháp. Phát 

xít Nhật nhảy vào Đông Dương, lại xui bọn phản động 

Thái Lan đánh Pháp. Không để cho bọn thực dân và 

phát xít xâu xé nước nhà, không cam tâm làm bia đỡ 

đạn cho thực dân Pháp, không bỏ lỡ dịp tốt, cuối năm 

1940 và đầu năm 1941, nhân dân ta đã làm luôn ba 

cuộc khởi nghĩa: Bắc Sơn, Nam Kỳ và Đô Lương. Ban 

chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương 

họp ở Pắc Bó (Cao Bằng), dưới sự chủ tọa của đồng 

chí Nguyễn Ái Quốc, quyết định đại đoàn kết dân tộc 

Việt Nam chống phát xít Nhật – Pháp, giành độc lập, 

tự do (5/1941). Việt Nam độc lập đồng minh (Việt 

Minh) ra đời trong cao trào cách mạng đó. Toàn dân 

Việt Nam, từ công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành 

thị đến tư sản dân tộc và một số tiểu địa chủ, tất cả đều 

đứng dưới lá cờ cứu nước. 
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Lần đầu tiên Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế ở 

Việt Nam thật rộng rãi đã thành lập và phát triển dưới 

hình thức Việt Minh. 

Tính chất cơ bản của cách mạng Việt Nam vẫn là dân 

chủ tư sản, nhưng nhiệm vụ phản đế bức thiết hơn 

nhiệm vụ phản phong kiến. Vả lại, từ khi chiến tranh 

thế giới thứ hai bắt đầu và nhất là từ khi Pháp bị Đức 

xâm, Nhật lấn, thái độ tầng lớp tiểu địa chủ có thay 

đổi ít nhiều; họ không tin ở thực dân Pháp nữa và họ 

tán thành cứu nước. Cho nên, Việt Minh chủ trương 

đoàn kết toàn thể dân tộc, chủ yếu hoàn thành nhiệm 

vụ giải phóng dân tộc trước; những nhiệm vụ gì đề ra 

có hại cho việc đoàn kết dân tộc chống phát xít Nhật 

– Pháp thì phải gác lại hoặc bỏ đi. 

Đầu năm 1944, Quân đội Xô Viết anh hùng phản công 

toàn diện bọn phát xít Hít-le và tháng 5 năm 1945 tiêu 

diệt chúng ngay tại sào huyệt của chúng. Một loạt 

nước ở châu Âu đã được giải phóng khỏi ách phát xít. 

Tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật làm đảo chính, loại 

trừ thực dân Pháp, độc chiếm Đông Dương. Thường 

vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương họp ở 

Đình Bảng (Bắc Ninh) quyết định phát động cao trào 

chống Nhật, cứu nước ầm ầm nổi dậy. Lực lượng vũ 

trang của nhân dân hoạt động mạnh ở nhiều tỉnh miền 

Bắc, nhân dân biểu tình vũ trang hoặc nửa vũ trang, 

phá kho thóc, giải quyết nạn đói. Thời kỳ tiền khởi 

nghĩa bắt đầu. Tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng Liên 

Xô và các nước đồng minh vô điều kiện. Nhân dân 
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Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, Ban 

chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương và 

Tổng bộ Việt Minh, vùng dậy tổng khởi nghĩa, giành 

chính quyền trong cả nước. Cách mạng tháng Tám 

thành công. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch đọc Tuyên 

ngôn độc lập, tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân 

dân toàn thế giới: nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra 

đời. 

Cách mạng tháng Tám là một cuộc “đổi mới” của dân 

tộc Việt Nam nói chung và của văn hóa Việt Nam nói 

riêng. 

Bao nhiêu sự đổi thay về chính trị đó vẫn diễn ra ở 

Việt Nam trên nền tảng kinh tế thuộc địa và nửa phong 

kiến. Trong thời gian 1930 – 1945, văn hóa Việt Nam 

đã phát triển ra sao? 

Sau cơn khủng bố trắng 1930 – 1931, một sự buồn 

rầu, u uất tràn ngập tâm hồn nhân dân Việt Nam. Văn 

chương lãng mạn của Tự lực văn đoàn ra đời. Giai cấp 

tư sản dân tộc không dám đấu tranh bằng chính trị và 

quân sự chống đế quốc nữa, bèn chuyển ra đấu tranh 

bằng văn hóa chống phong kiến quan liêu (các báo 

Phong hóa, Ngày nay, tủ sách Tự lực văn đoàn). Chủ 

nghĩa lãng mạn trong văn học, nghệ thuật đi đôi với 

phong trào “vui vẻ, trẻ trung” có tính chất trụy lạc của 

thanh niên, tri thức, tư sản thành thị. Thực dân Pháp 

khuyến khích những khuynh hướng đó, cốt đánh lạc 
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hướng quần chúng, nhất là quần chúng thanh niên. 

Chúng cho mở nhiều tiệm hút và tiệm nhảy ở các 

thành thị; cho xuất bản các sách khiêu dâm, kiếm hiệp, 

thần bí; chấn hưng đạo Phật; ra nhiều sách công giáo 

chuyên môn chửi cộng sản; phát triển phong trào 

hướng đạo để nắm lấy thanh niên. 

Dù sao, hoạt động của nhóm Tự lực văn đoàn cũng đã 

góp phần đẩy phong trào văn nghệ nước ta tiến lên 

một bước. 

Trong khi tư sản cải lương và thực dân Pháp hoạt động 

văn hóa như thế thì hai cuộc bút chiến làm chấn động 

dư luận trong nước và đem lại thắng lợi cho văn học 

vô sản. Đồng chí Hải Triều34 đã làm cho chủ nghĩa 

duy vật thắng chủ nghĩa duy tâm, quan điểm “nghệ 

thuật vị nhân sinh” đánh bại quan điểm “nghệ thuật vị 

nghệ thuật”. 

Đến thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 – 1939), dưới sự 

lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông dương, một phong 

trào văn nghệ dân chủ, văn nghệ nhân dân phát triển 

mạnh. Báo, sách dân chủ công khai xuất bản tới tấp. 

Báo tiếng Pháp như Đấu tranh (La lutte), Nhân dân 

                                                 
34 Sớm giác ngộ chủ nghĩa Mác, sớm dịch, giới thiệu một số phần tác 

phẩm Tư bản luận của Mác vào Việt Nam, từ một nhà báo cách mạng 

sắc bén, bị giam cầm, được tha, bị quản thúc, rồi mở cửa hàng sách, 

vừa sinh sống vừa hoạt động, Hải Triều trở thành nhà lí luận văn học 

mác xít đầu tiên ở Việt Nam. Hải Triều đã sớm nhận thấy vai trò quan 

trọng của lí luận văn học đối với cách mạng, ông đã sớm có ý thức xây 

dựng quan niệm văn nghệ mác xít, biến văn học thành công cụ đắc lực 

của cách mạng. 
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(Le Peuple), Lao động (Le Travail), Tập hợp 

(Rassemblement), Tiếng nói của chúng tôi (Notre 

voix) v.v… thi nhau tố cáo tội ác của bọn phản động 

thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng, đòi cải cách dân 

chủ, đòi dân quyền. Sách, báo hợp pháp của Đảng 

cộng sản Đông Dương và của Mặt trận dân chủ Đông 

Dương công khai bênh vực quyền lợi của toàn dân, 

của nhân dân lao động, đặc biệt là quyền lợi của quần 

chúng công nông. Những vấn đề tự do nghiệp đoàn, 

ngày làm 8 giờ, tiền lương tối thiểu  và vấn đề nông 

dân được đem ra bàn luận một cách sôi nổi và gắt 

gao35. Nhiều loại sách phổ biến tư tưởng dân chủ và 

chủ nghĩa Mác – Lênin in ra được công chúng tranh 

đọc. Lần đầu tiên quần chúng nhân dân Việt Nam 

được công khai sinh hoạt chính trị một phần nào. Lần 

đầu tiên văn học, âm nhạc, hội họa cách mạng và tiến 

bộ lợi dụng khả năng hợp pháp, chiếm lĩnh trận đại 

mới để phục vụ quần chúng nhân dân. 

Bên cạnh văn hóa cách mạng có tính chất dân tộc và 

dân chủ, lúc đó có phong trào văn hóa cải cách gồm 

hai khuynh hướng: khuynh hướng tiến bộ của nhân 

dân lợi dụng khả năng hợp pháp mà thực hành cải 

cách dân chủ và khuynh hướng phản động của thực 

dân Pháp và tay sai dùng chính sách cải lương hòng 

lừa phỉnh, mua chuộc quần chúng. Hội Ánh sáng đứng 

bên Hội Truyền bá học quốc ngữ, bộ quần áo “lơ-

                                                 
35 Xem Tự do nghiệp đoàn của Khuất Duy Tiến và Vấn đề dân cày của 

Qua Ninh và Vân Đình, tức Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp. 
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muya” ăn nhịp với cái nhà kiến trúc theo kiểu hiện đại. 

Những tiểu thuyết đề xướng cải lương của nhóm Tự 

lực và của nhà Tân dân đi liền với những hoạt động 

cứu tế, xã hội của các hướng đạo sinh, của các Hội 

đạo và những “cải cách” rỏ giọt của thực dân Pháp. 

Ngoài việc lợi dụng cải lương, thực dân Pháp luôn 

luôn tìm cách làm khuây lãng thanh niên, đưa thanh 

niên vào vòng trụy lạc. Thống sứ Bắc Kỳ Sa-ten rất 

chăm tổ chức thi sắc đẹp và họp chợ phiên. 

Sang thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai (1930 – 

1945), trên trường văn hóa Việt Nam, ta thấy gì? Một 

nền văn học cách mạng có tính chất dân tộc và dân 

chủ của Đảng cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt 

Minh đã phát triển mạnh mẽ trong bóng tối và chiếu 

rọi ánh sáng ra ngoài. Bên cạnh những sách xuất bản 

bí mật có cả một rừng báo chí hợp pháp lưu hành khắp 

nước: Giải phóng, Cứu quốc, Cờ giải phóng, Tạp chí 

Cộng sản, Việt nam độc lập (Việt Lập), Hồn nước, Bãi 

sậy, Đuổi giặc nước, Bẻ xiềng sắt, Gái ra trận, Tiền 

phong, Kèn gọi lính, Lao động, Hiệp lực, Mê Linh, 

Kháng địch, Khởi nghĩa, Quyết thắng, Độc lập, Nước 

Nam mới, Quân giải phóng v.v… Báo chí của anh chị 

em tù chính trị xuất bản trong nhà tù vào hồi này cũng 

rất đáng chú ý. Chẳng hạn như các tờ Suối reo (ở Sơn 

La) và Giòng sông Công (ở Bá Vân). 

Năm 1943, Đảng cộng sản Đông Dương phát biểu Đề 

cương văn hóa Việt Nam, xây dựng và phát triển Hội 

văn hóa cứu quốc. Các báo của mặt trận Việt Minh và 
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của Đảng cộng sản Đông Dương phê bình nghiêm 

khắc những khuynh hướng sai lầm, phản động của văn 

nghệ hợp pháp. Văn nghệ này có giòng xuôi và giòng 

ngược của nó. Sách và tạp chí xuất bản khá nhiều. Ông 

Hoàng Xuân Hãn ra cuốn Danh từ khoa học. Cụ 

Nguyễn Văn Tố khảo cổ trên tạp chí Tri tân. Các ông 

Ngụy Như, Kông Tum, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn 

Xiển ra báo Khoa học. Đồng chí Đặng Thai Mai giới 

thiệu văn học dân chủ của Trung Quốc với đồng bào. 

Cuốn Văn học khái luận và những bài dịch văn Lỗ Tấn 

của đồng chí được bạn đọc rất chú ý. Một nhóm tri 

thức cấp tiến ra tạp chí Thanh Nghị. Có phong trào 

chú trọng văn ta và bài trừ bệnh nói lai tiếng Pháp. 

Những triết học duy tâm tư sản của Tây Âu được phổ 

biến. Những sách của nhà Hàn Thuyên trình bày tư 

tưởng xã hội dài dòng và duy vật máy móc, xuyên tạc 

học thuyết Mác, đã được in ra và được thực dân Pháp 

lợi dụng đặng chế bớt chủ nghĩa dân chủ của Việt 

Minh. Nhóm Xuân thu nhã tập có khuynh hướng dân 

tộc, nhưng xa rời quần chúng ở chỗ nghệ thuật cầu kỳ, 

tắc tị và ở khuynh hướng “thoát li” của nó. 

Thời kỳ này, văn hóa phát xít hoành hành ghê gớm. 

Bọn phát xít Đờ-cu tổ chức Nha thông tin tuyên 

truyền, cho tên mật thám Cút-xô cầm đầu, hòng tiêm 

nọc độc chủ nghĩa đầu hàng của Pê-tanh vào tim óc 

nhân dân ta. Nhiều ngòi bút vô liêm sỉ đã ca tụng một 

cách trơ tráo khẩu hiệu “Pháp – Việt phục hưng” và 

“cách mạng quốc gia” của phát xít Pháp. 
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Bọn Đờ-cu còn khuyến khích phong trào phục cổ, tôn 

sùng tục lệ cũ, khắc kỷ, duy tâm. Một số người bảo 

thủ và một số trí thức yêu nước, nhưng chưa tìm ra 

phương hướng đúng, đã vô tình làm lợi cho địch trong 

việc đó. 

Ngoài ra, bọn phát xít Pháp còn gây phong trào thanh 

niên thế dục rầm rộ, không ngoài mục đích chinh phục 

và mê hoặc thanh niên Việt Nam, khiến cho họ quên 

nhiệm vụ cứu nước, nhưng đủ sức khỏe làm trâu, làm 

ngựa cho Nhật, cho Pháp cỡi. Hẳn các đồng chí và các 

bạn còn nhớ khẩu hiệu “Khỏe để phụng sự” của tên 

phát xít Đuy-cô-roa36. 

Bước chân lên đất Đông dương, phát xít Nhật đã lợi 

dụng văn hóa để tuyên truyền chủ nghĩa “Đại Đông 

Á” của chúng. Một số họa sĩ Việt Nam được sang 

thăm nước Nhật. Viện văn hóa Nhật được lập ra. Một 

số văn nghệ sĩ ca tụng phong tục, tập quán và tinh thần 

“võ sĩ đạo” của Nhật. Những thói bắt chước Nhật bày 

ra trước mắt chúng ta một cách khả ố! Cạo trọc đầu, 

đi ủng đã thành cái “mốt” 

Trong vòng nửa thế kỷ, văn hóa nước ta chịu ảnh 

hưởng văn hóa Pháp nhiều nhất. Song văn hóa Pháp 

                                                 
36 Dù bọn phát xít Pháp và Nhật hết sức quỷ quyệt, khuynh hướng yêu 

nước cũng đã nảy nở ngay trong phong trào hợp pháp của thanh niên 

và sinh viên. Đó là khuynh hướng Dương Đức Hiền, Đặng Ngọc Tốt. 

Và sau khi Nhật đảo chính, khuynh hướng hợp tác với Hội thanh niên 

cứu quốc và lợi dụng điều kiện công khai mà vận động giải phóng đã 

phát triển ngay trong phong trào Thanh niên tiền phong ở Nam Bộ, do 

bác sĩ Phạm Ngọc Thạch dẫn đầu. 
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có hai bộ phận: văn hóa phản động của bọn thực dân, 

đế quốc Pháp và văn hóa tiến bộ của nhân dân Pháp. 

Không nên nhìn một chiều mà phủ nhận tất cả ảnh 

hưởng tiến bộ của văn hóa Pháp. Trong lịch sử, kẻ bị 

xâm lược chống lại kẻ đi xâm lược, nhưng đồng thời 

học những cái hay của nước đi xâm lược để mà tiến 

thì cũng là sự thường tình. Khi ta chống chính sách 

văn hóa thâm độc của thực dân Pháp, ta đã không quên 

tiếp thu tinh hoa của văn hóa dân chủ Pháp. Phải nhận 

rằng, dưới thời Pháp thống trị, trái với ý muốn của 

thực dân Pháp, ta đã tập được phần nào tư tưởng và 

phương pháp làm việc khoa học. Văn chương, hội 

họa, nhạc, kịch, kiến trúc, v.v… của ta đã mang dấu 

vết của văn học, nghệ thuật tiến bộ Pháp. Dù sao, tổng 

kết ảnh hưởng văn hóa Pháp đối với ta, ta thấy cái hay 

thì ít, cái dở thì nhiều; cái hay mới hời hợt bề ngoài 

trong khi cái dở đã thấm vào xương tủy. Bởi vậy, một 

trong những nhiệm vụ cách mạng văn hóa của ta là 

tẩy trừ ảnh hưởng xấu, giữ lấy ảnh hưởng tốt… 

4. Thời kỳ thứ tư, từ Cách mạng tháng Tám 

(1945) trở đi. 

Sau cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945) của nhân 

dân ta thắng lợi, một nền kinh tế và chính trị dân chủ 

mới đã hình thành ở nước ta. Văn hóa dân chủ mới có 

cơ sở để phát triển. Mục đích đã rõ ràng. Con đường 

đã rộng mở. Cách mạng đã chắp cánh cho các ngành 

văn hóa bay cao. 
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Tuy bận giải quyết nhiều vấn đề nội trị và ngoại giao, 

quân sự và kinh tế vô cùng phức tạp, Chính phủ ta đã 

chú trọng ngay đến việc khuyến khích giới văn hóa, 

trí thức. Hội văn hóa cứu quốc ra sức hoạt động, xuất 

bản tạp chí Tiền phong. Văn nghệ của ta có đà tiến 

mạnh. Ngôn luận được tự do. Sách báo chính trị phát 

triển với một nhịp độ chưa từng thấy. Đặc biệt nhất là 

âm nhạc của ta tiến rất nhanh. Sau hơn 80 năm nô lệ, 

ngày nay được cởi mở xiềng xích, dân tộc Việt Nam 

ra sức thi đua lao động, xông ra mặt trận bảo vệ quyền 

lợi thiêng liêng vừa giành được và hát lên những điệu 

hùng tráng, vui, trẻ lạ lùng! Cuộc triển lãm tháng 8 

năm kia đã chỉ cho ta thấy hội họa và nặn khắc còn bị 

hạn chế nhiều. Song, ngay sau ngày khởi nghĩa và 

nhất là từ khi kháng chiến toàn quốc, những ngành ấy 

đã tiến bộ, mặc dù gặp nhiều khó khăn. Những hình 

thức văn nghệ đáng chú ý nhất, vì nó thực tế bổ ích 

nhất trong thời kỳ kháng chiến này là: tranh tuyên 

truyền, báo tường, kịch ngắn và hát. 

Phong trào Bình dân học vụ lan tràn mau lẹ, đi sâu 

xuống các tầng lớp nhân dân lạc hậu nhất. Bảy triệu 

đồng bào đã thoát nạn mù chữ trong vòng ngót ba 

năm. Chúng ta quả đã chiếm giải vô địch trong cuộc 

đấu tranh chống giặc dốt! 

Mỗi đơn vị bộ đội là một trường văn hóa bình dân, ở 

đó người đội viên hết mù chữ, hiểu chính trị, nắm 

được thường thức quân sự, thạo dân vận, biết giữ vệ 

sinh. 
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Phong trào thể dục giơ chân, giơ tay theo nhịp điệu đã 

hòa trong phong trào “luyện quân, tập công”, phong 

trào du kích, và bò, lăn, lê, toài, phục kích là những 

môn “điền kinh” thịnh hành nhất của thanh niên Việt 

Nam hiện nay. 

Phong trào đời sống mới với khẩu hiệu “cần, kiệm, 

liêm, chính” của Hồ Chủ tịch đã đi sâu vào thực tế. 

Tại các xã, các thôn, nạn cờ bạc, rượu chè, trộm cắp 

bớt hẳn đi, có chỗ không còn nữa. Những hủ tục mất 

dần, nhất là tục cưới xin, ma chay, đình đám, tục “xôi 

thịt”37, “trả nợ miệng” 38 ở nông thôn. 

Các nhà khoa học nước ta chăm lo phát minh với 

những phương tiện hết sức thiếu thốn, tuy nhiên, đã 

áp dụng được khá nhiều về quân giới và y dược. Thiếu 

tướng Trần Đại Nghĩa chế ba-dô-ca và các thứ vũ khí 

mới; bác sĩ Nguyễn Đức Khởi chế thuốc chủng đậu 

khô; bác sĩ Tôn Thất Tùng ra sức đào tạo cán bộ y học 

và phát triển mổ xẻ trong điều kiện kháng chiến; các 

bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và Vũ Văn Cẩn đã vượt mọi 

khó khăn để tổ chức dân y và quân y. Còn nhiều nhà 

khoa học chuyên môn có công khác mà phạm vi bản 

báo cáo này không cho phép chúng tôi kể hết được. 

                                                 
37 Là tục ăn uống linh đình, hình thức, lãng phí trong các dịp cưới hỏi, 

ma chay, giỗ tết, lên lão,…Gắn với tâm lý “sĩ diện”, “làm cho bằng 

người ta”, dù nghèo cũng cố bày cho được mâm cao cỗ đầy. 
38 Là tục “mời ăn trả lễ”, ai mời mình ăn cỗ thì sau này mình phải mời 

lại, trở thành gánh nặng xã hội khi mỗi dịp hiếu hỉ lại phải nghĩ đến 

chuyện “trả nợ”. 
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Hội nghị giáo dục vừa qua và Hội nghị văn hóa toàn 

quốc này là một chứng cớ hiển nhiên chỉ rõ: văn hóa 

dân tộc và dân chủ nước ta đang tiến lên theo nhịp lực 

lượng kháng chiến trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, ta 

không thể không thừa nhận rằng: văn hóa Việt Nam 

có nhiều ngành, như giáo dục (nhất là giáo dục đại 

học) và văn học, nghệ thuật, vẫn chưa đuổi kịp cuộc 

chiến đấu anh hùng của dân tộc ta. Kháng chiến đến 

năm thứ ba mà ta chưa có một nền giáo dục quốc 

phòng xứng đáng. Đó là một nhược điểm mà chúng ta 

cần ra sức khắc phục. 

Hiện nay, giặc Pháp đang hủy hoại và bôi nhọ văn hóa 

trên đất ta. Chúng đốt phá, chém giết, cướp bóc, hãm 

hiếp một cách vô cùng man rợ. Chúng đập tượng thần, 

phá thánh giá, giết cả sư mô, cha cố, hiếp cả bà phước, 

tăng ni. Chúng xẻo thịt người đem bán, xé xác trẻ con, 

ném người vào lửa. Chúng giày xéo lên tín ngưỡng, 

nhấn phẩm cách con người xuống bùn đen. Đi đến 

đâu, chúng gieo rắc điều tàn, tang tóc, bệnh tật đến đó. 

Chiến tranh xâm lược của chúng đồng thời là một 

cuộc sát hại văn hóa. Chúng ta không những vì độc 

lập và dân chủ mà chiến đấu. Chúng ta còn chiến đấu 

để bảo vệ văn hóa và văn minh. 

Trong vùng bị tạm chiếm, giặc Pháp đang thi hành 

một chính sách “văn hóa” cực kỳ phản động. Chúng 

trở lại thủ đoạn xưa: chế tạo những tin vịt để bịp đời, 

tuyên truyền những tư tưởng khoái lạc, lãng mạn, bi 

quan, thất bại, hoài nghi; nhồi sọ bằng những lý thuyết 
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thần bí, định mệnh; mở nhiều tiệm hút và phòng trà ở 

đó bao nhiêu dâm ô, phóng đãng làm cho thanh niên 

trong vùng chúng kiểm soát u mê, trụy lạc. Đồng thời, 

chúng mở trường học, khoa thi để cám dỗ thanh niên 

hiếu học nước ta. Nhưng chúng ta không lạ gì: học ở 

nhà trường của chúng chỉ là học nhồi sọ, cốt làm cho 

học sinh thành một lớp người giúp việc như cái máy, 

trung thành với chúng, phản lại nước nhà. Văn hóa 

vùng chúng chiếm đóng căn bản vẫn là văn hóa ngu 

dân, phản động của thời “bảo hộ” cũ. Chúng ta phải 

ra sức chống lại thứ “văn hóa” đó, phát triển văn hóa 

kháng chiến, dân tộc và dân chủ của ta, đem ánh sáng 

của văn hóa kháng chiến soi rọi vào vùng bị tạm 

chiếm, đánh tan những bóng tối dày đặc và không khí 

nghẹt thở đó đi. 
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IV 

TÍNH CHẤT VÀ NHIỆM VỤ VĂN HÓA 

DÂN CHỦ MỚI VIỆT NAM 

 

 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Giới văn hóa Việt Nam hiện đang hăng hái kháng 

chiến và kiến quốc trên mặt trận văn hóa. 

Mục đích của những người làm công tác văn hóa 

chúng ta là thắng địch, giữ nước, làm cho dân mạnh, 

dân tiến, dân tiến, dân tin, dân vui; là chống văn hóa 

nô dịch, ngu dân của thực dân Pháp, khắc phục những 

tư tưởng phong kiến, lạc hậu trong văn hóa nước nhà, 

là xây dựng một nền văn hóa dân chủ mới Việt Nam 

và góp phần văn hóa Việt Nam vào kho tàng văn hóa 

thế giới. 

Văn hóa dân chủ Việt Nam phải gồm đủ ba tính chất: 

dân tộc, khoa học và đại chúng. 

Chống lại tính chất nô dịch, thuộc địa đầy rẫy trong 

văn hóa Việt Nam cũ, văn hóa dân chủ mới Việt Nam 
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đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình và tôn 

trọng độc lập, tự do của các dân tộc khác trên thế giới, 

chống mọi thế lực áp bức, xâm lược bất cứ từ đâu lại; 

chống mọi tư tưởng yếu đuối, ỷ lại, thiếu tự tin. Văn 

hóa dân chủ mới Việt Nam bao gồm những đặc điểm 

và đức tính cổ truyền của dân tộc, phải tiến lên bằng 

cách phát triển những cái hay, cái đẹp, bài trừ những 

cái dở, cái xấu. Văn hóa dân chủ mới Việt Nam tiêu 

biểu cho tinh hoa của dân tộc. Song đồng thời, nó sẵn 

sàng tiếp thu những cái hay, cái đẹp, cái tiến bộ của 

văn hóa nước ngoài. Nó không bài ngoại và vị chủng. 

Nó phản đối những cái lai căng, mất gốc, phản đối ăn 

sống nuốt tươi văn hóa của người, học người như vẹt 

hoặc lắp văn hóa của người vào hoàn cảnh nước mình 

như máy, không đếm xỉa đến đặc điểm và điều kiện 

đặc biệt của nước mình và dân tộc mình. 

Để phát triển tính chất dân tộc trong văn hóa, chúng 

ta tích cực tuyên truyền kháng chiến chống thực dân 

Pháp, đem cuộc công kích bằng bút và lời phối hợp 

với cuộc công kích bằng vũ khí. Trên sơn, mực, đường 

tơ, nét chạm khắc, luồng sóng của tư tưởng, chúng ta 

phát triển lòng yêu nước, chí căm thù quân xâm lược. 

Chúng ta sẽ phân biệt cái gì là ảnh hưởng nô dịch của 

văn hóa thực dân Pháp, cái gì là ảnh hưởng tốt của văn 

hóa dân chủ Pháp, để bỏ cái trên, giữ cái dưới. Chúng 

ta học tập văn hóa tiên tiến của thế giới, nhưng chúng 

ta phê bình, công kích văn hóa phản động của nước 

ngoài. 
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Chúng ta tìm tòi, học hỏi những tác phẩm văn học, 

nghệ thuật của ông cha ta để lại, nhưng chúng ta phê 

bình, nhận xét những tác phẩm đó và phát huy những 

truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. 

Chống tính chất lạc hậu, hủ bại, phong kiến còn lại rất 

nhiều trong văn hóa Việt Nam cũ, văn hóa dân chủ 

mới Việt Nam phải có tính chất khoa học. Nó tôn 

trọng tự do tín ngưỡng, nhưng phản đối mê tín, dị 

đoan, chống tư tưởng duy tâm, thần bí, chống tất cả 

những lề thói lôi thôi, luộm thuộm, không hợp lý hoặc 

phản tiến bộ; đẩy mạnh cuộc vận động đời sống mới, 

chống tác phong tự do chủ nghĩa, tản mạn, chống hủ 

tục; đem khoa học thường thức và những hiểu biết về 

vệ sinh phòng bệnh phổ biến trong nhân dân; truyền 

bá những tư tưởng khoa học và triết học mácxít, chống 

những thành kiến, quan điểm cũ kĩ và sai lầm. Một 

đặc điểm lớn của văn hóa dân chủ mới là chuộng thực 

tiễn và làm cho lý luận với thực tiễn kết hợp với nhau. 

Nó chống chính sách lừa bịp, ngu dân của thực dân 

Pháp và tôn trọng sự thật. Nó đề xướng tiến bộ và đả 

phá những gì ngăn cản bước tiến của dân tộc. Nhưng 

tiến bộ mà không ly dị với dĩ vãng của dân tộc, không 

lai căng, mất gốc, không a dua, không máy móc, 

không theo thuyết “khoa học độc tôn” cho rằng chỉ có 

khoa học hiện đại mới thắng được bọn cướp nước có 

kỹ thuật cao, còn mình kém khoa học, kỹ thuật thì 

đành chịu thất bại. Về sáng tác nghệ thuật, văn hóa 

dân chủ mới tán thành chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 

nghĩa. 
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Trong điều kiện chiến tranh hiện nay, chúng ta muốn 

áp dụng khoa học hiện đại và cải tiến kỹ thuật một 

cách nhanh chóng, chiếm lấy những phát minh mới 

nhất của khoa học thế giới để kháng chiến và kiến 

quốc có hiệu quả hơn, song chưa làm được mấy tý. Đó 

là một điều đáng tiếc. Tuy vậy, không phải chúng ta 

chịu khoanh tay chờ đợi. Ngay trong thời kỳ kháng 

chiến này, chúng ta có thể, một mặt, ra ngoài học tập 

khoa học mới, mặt khác, gắng cải tiến kỹ thuật trong 

điều kiện nông nghiệp lạc hậu và thiếu thốn đủ thứ 

như hiện nay; không nên mơ ước sử dụng những 

phương pháp cổ điển của các nước công nghiệp phát 

triển; không ngần ngại dùng những phương pháp thủ 

công nghiệp và nửa cơ giới kết hợp với cơ giới, cốt 

sao tiến lên từng bước và cải tiến dần dần. Sau này có 

điều kiện sẽ tiến mạnh hơn. Đồng thời, hợp lý hóa sản 

xuất và cải tiến lề lối làm việc; mạnh dạn khuyến 

khích những phát minh và sáng kiến của công, nông, 

binh, tổng kết kinh nghiệm của quần chúng lao động 

để bổ sung cho sự hiểu biết có hạn của các nhà khoa 

học, kỹ thuật của ta. 

Chống tính cách xa cách nhân dân, phản lại quần 

chúng của văn hóa thống trị ở nước ta trước đây và 

trong vùng địch tạm chiếm hiện nay, văn hóa dân chủ 

mới Việt Nam phải là văn hóa đại chúng. Nó phục vụ 

nhân dân, phục vụ số rất đông người. Nó chống lại 

quan điểm cho rằng văn hóa là siêu phàm, càng cao 

càng quý, càng khó càng hay. Nó chủ trương văn hóa 

phải đi sát quần chúng để dìu dắt và giáo dục quần 
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chúng, nâng cao trình độ quần chúng, phát hiện và bồi 

dưỡng những tài năng trong quần chúng, không theo 

đuôi quần chúng, nhưng học hỏi quần chúng. Vui, 

buồn của quần chúng là vui, buồn của các chiến sĩ văn 

hóa. Các chiến sĩ văn hóa phải hiểu biết những vui, 

buồn ấy và nhận rõ nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình 

cảm và giải quyết những thắc mắc của quần chúng 

một cách kịp thời. Văn hóa phục vụ đại chúng phải 

phản ánh trung thực nguyện vọng và ý chí của nhân 

dân đang sản xuất và chiến đấu, phải làm cho nhân 

dân giác ngộ và hăng hái, tin tưởng và quyết tâm hơn. 

Muốn thế, chúng ta, những chiến sĩ văn hóa tiên 

phong của nước Việt Nam mới, một mặt, phải ra sức 

làm cho quần chúng nhân dân khỏi hẳn nạn mù chữ 

và giác ngộ chính trị mau; mặt khác, kiên quyết tẩy 

trừ những khuynh hướng sai lầm trong văn nghệ, 

những bệnh vốn có của văn hóa nước nhà hoặc lây 

truyền bởi văn hóa đồi trụy của thực dân Pháp. Ví dụ, 

chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa trùm chăn, chủ nghĩa 

thoát ly, chủ nghĩa trung lập, chủ nghĩa duy mỹ v.v...39 

                                                 
39 Chủ nghĩa cá nhân là chủ nghĩa chỉ lo đến mình, cốt sao cho tác 

phẩm của mình hay, bán chạy là được, không cần phải hỏi tác phẩm 

đó có lợi hay có hại cho quần chúng. 

Chủ nghĩa trùm chăn là chủ nghĩa trốn tránh nhiệm vụ đối với nước 

nhà, đối với kháng chiến, tách rời quần chúng mà ăn chơi cho qua 

ngày. 

Chủ nghĩa thoát ly là chủ nghĩa chỉ vùi đầu trong khuây lãng, trong 

nghệ thuật “thuần túy”, không quan tâm đến cái vui, cái buồn, cái no, 

cái đói của nhân dân. 
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Thật thế, một nền văn hóa dân tộc mà không có tính 

chất khoa học và nhân dân thì rất có thể vì quyền lợi 

ích kỷ và hẹp hòi của dân tộc mình mà đi ngược lại 

bước đường tiến hóa của lịch sử, cố níu lấy những cái 

cổ truyền của dân tộc mình, mặc dù những cái đó phản 

động hoặc lỗi thời; hoặc chỉ chú ý đến cái gì thuộc về 

dân tộc nói chung mà không đặc biệt chú ý đến những 

cái tha thiết đối với công, nông, binh là những lớp 

người đông đảo, cần cù nhất và yêu nước nhất trong 

dân tộc. 

Văn hóa có tính chất khoa học mà không có tính chất 

dân tộc và nhân dân thì rất có thể phục vụ khoa học 

của kẻ địch: vì “khoa học thuần túy” mà hợp tác với 

địch hoặc “vì khoa học” mà cam phận làm tôi đòi cho 

số ít áp bức dân tộc và bóc lột nhân dân; đem tài năng 

về khoa học, kỹ thuật của mình phục vụ lợi ích của số 

ít người, phản lại quyền lợi của số đông người, phản 

lại độc lập dân tộc và hòa bình thế giới. 

Văn hóa có tính chất nhân dân mà không có tính chất 

dân tộc và khoa học thì rất có thể trở nên hẹp hòi, chỉ 

nhìn thấy lợi ích của công, nông, binh mà không đếm 

                                                 
Chủ nghĩa trung lập là chủ nghĩa cho văn hóa bao giờ cũng đứng trên 

mọi giai cấp, mọi tầng lớp nhân dân, không cần biết đến cuộc đấu 

tranh của nhân dân, không cần phục vụ nhân dân, không cần quan tâm 

đến chính trị. 

Chủ nghĩa duy mỹ là chủ nghĩa cốt trau dồi hình thức cho óng chuốt, 

cầu kỳ, cốt làm đẹp mắt một số rất ít “thượng lưu tri thức” và bọn 

người bóc lột, ăn bám. 
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xỉa đến lợi ích của toàn dân, của dân tộc, trong khi 

phải đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc để kháng 

chiến thắng lợi; hoặc theo đuôi quần chúng, mị dân, 

không biết lấy con mắt khoa học mà nhận xét, phê 

bình những tập quán hủ bại, những thành kiến sai lầm 

của quần chúng, không làm cho quần chúng ngày 

càng giác ngộ thêm về chính trị, hiểu biết thêm về 

khoa học, kỹ thuật để vận dụng vào sản xuất, chiến 

đấu và đời sống hàng ngày. 

Tóm lại, dân tộc, khoa học, đại chúng là ba tính chất 

của nền văn hóa dân chủ mới Việt Nam, đồng thời 

cũng là ba cái khâu của một sợi dây chuyền văn hóa 

dân chủ mới ở một nước còn nhiều tàn tích phong kiến 

và một phần là thuộc địa như nước ta ngày nay. 

Do tính chất văn hóa nền dân chủ mới trên đây các 

chiến sĩ trên mặt trận văn hóa chúng ta có thể đề ra ba 

phương châm của công tác vận động văn hóa mới: dân 

tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. Cái gì phản 

dân tộc, khoa học và đại chúng thì kiên quyết bác bỏ; 

cái gì hợp với dân tộc, khoa học và đại chúng thì ra 

sức xây dựng, gìn giữ và phát triển thêm. Đồng thời, 

do những phương châm đó, định ra thái độ của mình 

cho đúng: 

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với kháng chiến, 

không thỏa hiệp với tư tưởng và văn hóa phản động, 

không trung lập, không giữ thái độ bàng quan. 
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2. Ra sức nghiên cứu khoa học, kỹ thuật để áp dụng 

vào sản xuất, chiến đấu và đời sống con người; lấy 

học thuyết Mác làm kim chỉ nam cho hành động; biết 

và làm đi đôi, lý luận và thực tiễn kết hợp. 

3. Một lòng một dạ phục vụ nhân dân; gần gũi quần 

chúng công nông binh, cảm thông với quần chúng, 

học hỏi nhân dân, nhưng giáo dục và dìu dắt nhân dân. 

Đó là thái độ chân chính của các chiến sĩ văn hóa mới 

chúng ta và cũng là bí quyết thành công của chúng ta. 

Thái độ đó là vô cùng cần thiết để hoàn thành nhiệm 

vụ trước mắt mà Hồ Chủ tịch đã chỉ thị: 

“Nhiệm vụ của văn hóa chẳng những để cổ động tinh 

thần và lực lượng kháng chiến, kiến quốc của nhân 

dân, mà còn phải nêu rõ những thành tích kháng chiến, 

kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới biết. Các nhà văn 

hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng 

những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến, kiến 

quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền những gương mẫu 

oanh liệt kháng chiến, kiến quốc cho con cháu đời 

sau”40 

 

 

                                                 
40 Trích thư của đồng chí Trường Chinh gửi Hội nghị văn hóa toàn 

quốc lần thứ hai (tháng 7 năm 1948) 
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V 

MẶT TRẬN VĂN HÓA THỐNG NHẤT 

TRONG MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG 

NHẤT 

 

 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Kẻ thù chủ yếu hiện nay của dân tộc Việt Nam là thực 

dân Pháp xâm lược và bọn việt gian, phản quốc, đại 

diện cho các thế lực địa chủ phong kiến và tư sản mại 

bản thân Pháp. Muốn xây dựng nền văn hóa dân chủ 

mới của Việt Nam, phải đánh đổ thực dân Pháp, đồng 

thời xóa bỏ nền kinh tế và chính trị thực dân của 

chúng. Chế độ thực dân đổ thì bọn bù nhìn ôm chân, 

bám gót thực dân và phong kiến cũng không thể tồn 

tại. Cuộc đấu tranh cách mạng của giới văn hóa Việt 

Nam là một bộ phận của cuộc đấu tranh cách mạng 

chung của cả dân tộc. Những người làm công tác văn 

hóa Việt Nam đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ 

quốc không thể đứng ngoài Mặt trận dân tộc thống 

nhất chống thực dân Pháp xâm lược. 

Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam gồm đủ các tầng 

lớp trong nhân dân. Nó bao gồm từ công nhân, nông 

dân, tiểu tư sản đến tư sản dân tộc và một số địa chủ 

yêu nước. Nhiệm vụ của Mặt trận dân tộc thống nhất 
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đó là  dùng sức mạnh đánh đổ bọn thực dân xâm lược 

và ngụy quyền tay sai, đồng thời dùng cải cách dân 

chủ mạnh bạo mà xóa bỏ từng bước những tàn tích 

phong kiến trong xã hội Việt Nam đang đổi mới. 

Những người làm công tác văn hóa Việt Nam chúng 

ta trước đến nay vẫn đứng trong hàng ngũ dân tộc 

chống thực dân Pháp. Chúng ta chiến đấu ở tiền 

phương. Chúng ta hoạt động ở hậu phương. Thực dân 

Pháp rất căm thù chúng ta. Cho nên, có dịp giết được 

các chiến sĩ văn hóa và tri thức yêu nước của ta là 

chúng giết liền. Những tội ác gần đây của chúng đã 

chỉ rõ. Năm 1946, chúng đã giết trạng sư Thái Văn 

Lung ở Sài Gòn. Cuối năm ấy chúng giết bác sĩ 

Nguyễn Văn Luyện và cụ Nguyễn Quang Oánh ở Hà 

Nội, họa sĩ Tô Lý ở Bắc Ninh. Năm ngoái chúng còn 

giết nhà khảo cổ Nguyễn Văn Tố và vừa đây chúng lại 

giết nhà thơ Nguyễn Đình Thư ở Thừa Thiên. Những 

tội ác đó không làm cho các chiến sĩ văn hóa ở nước 

ta sờn lòng, trái lại, càng làm cho chúng ta căm thù 

quân cướp nước và chiến đấu ngày thêm quyết liệt. 

Song nhìn kỹ các hoạt động văn hóa, chúng ta thấy 

các ngành văn hóa tuy có ít nhiều thành tích, nhưng 

còn thiếu sự mật thiết liên hệ với nhau, thiếu phối hợp, 

giúp đỡ nhau. Chương trình hoạt động chung của giới 

văn hóa chưa có hoặc chưa đầy đủ. Phương châm 

chung chưa được xác định. Năng lực bị tản mạn và 

phung phí khá nhiều. Biết bao tài năng chưa được phát 

huy để đem ra phục vụ Tổ quốc! Nhiều sức ỳ chưa ai 
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lay chuyển. Mỗi ngành, mỗi khu tùy theo sở thích mà 

tổ chức ra đoàn văn hóa này, hội văn nghệ nọ. Đã đến 

lúc cần phải tập hợp các năng lực, các tổ chức văn hóa 

vào một mặt trận văn hóa kháng chiến và cho mặt trận 

ấy một hình thức tổ chức hẳn hoi, bao gồm tất cả 

những đoàn thể hay là cá nhân làm công tác văn hóa, 

không phân biệt giai cấp, khuynh hướng chính trị, tín 

ngưỡng tôn giáo, miễn là tán thành hai yêu cầu: dân 

tộc độc lập và dân chủ tự do. 

Dân tộc và dân chủ là cơ sở trên đó các tổ chức văn 

hóa và các cá nhân làm công tác văn hóa đoàn kết và 

thống nhất hành động chống kẻ thù chung. Nói một 

cách khác, dân tộc và dân chủ là nền tảng của chương 

trình hành động chung của mặt trận văn hóa Việt Nam 

chống thực dân Pháp xâm lược. 

Những người làm công tác văn hóa trung thành với 

dân tộc và nhân dân, tán thành và ủng hộ dân chủ, 

tham gia kháng chiến, đều có thể đứng vào mặt trận 

văn hóa thống nhất. Ai hăng hái tham gia kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược và không phản đối chế 

độ dân chủ thì đương nhiên đều có thể đứng trong mặt 

trận văn hóa thống nhất. Ai hoạt động văn hóa, nhưng 

vì lẽ này lẽ khác mà hiện thời đứng trung lập có thiện 

cảm đối với cuộc kháng chiến hoặc ủng hộ kháng 

chiến, chứ chưa trực tiếp tham gia kháng chiến, cũng 

có thể là bạn của mặt trận văn hóa thống nhất. Mặt 

trận này mở cửa cho cả những người làm công tác văn 

hóa Việt Nam yêu nước hiện ở trong vùng địch kiểm 
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soát hoặc hoạt động ở nước ngoài. Tóm lại, chúng tôi 

đề nghị thực hiện đại đoàn kết trong giới văn hóa, cốt 

động viên tất cả mọi thiên tài, mọi năng lực văn hóa 

nước ta, đặng tập trung ngọn lửa đấu tranh của văn 

hóa Việt Nam vào kẻ thù của dân tộc là thực dân Pháp 

xâm lược và bọn phản quốc. 

Có người tưởng rằng: tính chất văn hóa dân chủ mới 

của Việt Nam là dân tộc, khoa học, đại chúng, phương 

châm của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng 

hóa, thì ai có tán thành ba phương châm đó mới có thể 

đứng trong mặt trận văn hóa thống nhất Việt Nam. 

Nghĩ như thế là sai. Một người làm công tác văn hóa 

Việt Nam, vì thành kiến và tín ngưỡng, không tán 

thành khoa học lắm, nhưng thiết tha yêu nước, tích 

cực tham gia kháng chiến, như thế không xứng đáng 

đứng trong hàng ngũ mặt trận văn hóa thống nhất Việt 

Nam hay sao? Không nên lẫn lộn ba phương châm của 

văn hóa dân chủ mới với khẩu hiệu tập hợp mọi lực 

lượng văn hóa yêu nước, dưới lập trường chung của 

mọi khuynh hướng văn hóa kháng chiến lúc này. 

Có bạn chủ trương cho rằng: chỉ những chiến sĩ văn 

hóa chính thức mới có quyền tham gia mặt trận văn 

hóa thống nhất, còn những cụ đồ nho làm một vài bài 

thơ, dăm ba câu đối kháng chiến và yêu nước, không 

chuyên làm công tác văn hóa thì không nên kết nạp 

vào các tổ chức văn hóa hoặc mặt trận văn hóa. Quan 

điểm đó cũng không đúng. Vì bất cứ tổ chức văn hóa 

nào, muốn được rộng rãi, phải bao gồm không những 
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các chiến sĩ văn hóa chuyên nghiệp, mà còn phải bao 

gồm những người khác làm công tác văn hóa, những 

người sáng tác không chuyên và những người dùng 

cách này hay cách khác ra sức phổ biến văn hóa yêu 

nước và tiến bộ trong quần chúng. 

Có bạn cho rằng: chỉ nên tổ chức một hình thức mặt 

trận văn hóa duy nhất bao gồm những người làm công 

tác văn hóa thôi, không nên tổ chức nhiều đoàn thể 

văn hóa riêng lẻ làm bộ phận của tổ chức mặt trận văn 

hóa thống nhất. Chủ trương như thế cũng không đúng. 

Vì một tổ chức của nhân dân cần hay không là ở chỗ 

tác dụng thực tế trước mắt của nó có hay không và 

điều kiện tổ chức của nó đã chín muồi chưa. Nếu có 

thì không thể vì một lý do gì mà ngăn cản nó thành 

lập. Những tổ chức của nhân dân thường đa dạng. 

Muốn đơn giản quá cũng không được. Tổ chức văn 

hóa cũng thế. Có thể có tổ chức của các nhà văn, nhà 

thơ, tổ chức của các nhà báo. Có thể có tổ chức của 

nhạc sĩ, tổ chức của các nhà hội họa và nặn khắc, tổ 

chức của các nhà khoa học, kỹ thuật v.v… Miễn sao 

tất cả các tổ chức đó đều xếp vào một mặt trận, quy 

vào một mối để có thể thống nhất hành động và chịu 

sự lãnh đạo của một cơ quan do mặt trận văn hóa 

thống nhất bầu ra. Vả lại, hiện nay trong giới văn hóa 

nước ta có nhiều ngành chuyên môn khác nhau, mỗi 

ngành hầu như đã có tổ chức riêng biệt. Không nên 

giải tán những tổ chức đó để thu nhặt từng cá nhân 

vào một tổ chức văn hóa đơn thuần. 
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Có bạn lại cho rằng: mặt trận văn hóa thống nhất đã 

là một tổ chức mặt trận thì phải “thuần túy là mặt 

trận”, nghĩa là chỉ kết nạp các tổ chức, các đoàn thể 

văn hóa, như Liên đoàn khoa học, các Hội văn học, 

nghệ thuật; không nên kết nạp cá nhân những người 

làm công tác văn hóa. Chúng ta cũng không thể tán 

thành chủ trương ấy, vì nó không thực tế. Ở nước ta 

hiện nay, bất cứ trong giới quốc dân nào, số người có 

tổ chức vào các đoàn thể vẫn chỉ là số ít. Có nhiều cá 

nhân rất sốt sắng với công việc kháng chiến, kiến 

quốc, nhưng vì hoàn cảnh riêng, không vào một tổ 

chức theo ngành dọc nào, mà chỉ có thể vào thẳng mặt 

trận văn hóa thôi. 

Tổ chức văn hóa, cũng như mọi tổ chức khác của quần 

chúng nhân dân, nên thiết thực, cốt sao thực hiện được 

đại đoàn kết, thống nhất được hành động và làm được 

việc, đưa được các tầng lớp nhân dân lên hàng ngũ 

đấu tranh cách mạng, giành độc lập, thống nhất cho 

nước nhà. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là những tổ 

chức cùng một ngành, có chung một mục đích thì dù 

ở địa phương nào trong vùng tự do cũng nên theo 

chung một điều lệ. Ví dụ, tất cả các hội văn hóa tỉnh 

hay là khu đều nên thống nhất tên gọi và chung một 

điều lệ, để tránh nạn địa phương tự trị, thiếu thống 

nhất hành động như hiện nay. 

Chúng tôi mong rằng cuộc Hội nghị này sẽ đặt nền 

tảng cho mặt trận văn hóa thống nhất Việt Nam; 

những chỉ thị của Hồ Chủ tịch trong bức thư gửi Hội 
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nghị sẽ được thực hiện; những người làm công tác văn 

hóa nước ta tham gia tổ chức mới sẽ cảm thấy cái gì 

khác trước: có điều kiện đem hết tài năng và tâm lực 

ra phục vụ Tổ quốc; có sự phân công, hợp tác, nâng 

đỡ, khuyến khích lẫn nhau; do thực hiện được thống 

nhất hành động dưới sự lãnh đạo chung41 mà phát huy 

được tác dụng của mặt trận văn hóa thống nhất trong 

Mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm 

lược. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Lúc đó, Đảng Cộng sản Đông Dương chưa hoạt động công khai, 

cho nên đồng chí Trường Chinh nói “lãnh đạo chung” tức là nói sự 

lãnh đạo của Đảng. 
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VI 

VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG MẶT TRẬN 

VĂN HÓA THẾ GIỚI 

 

 

Bây giờ chúng tôi xin nói quan về quan hệ giữa văn 

hóa Việt Nam và văn hóa thế giới. 

Văn hóa thế giới hiện nay có hai mâu thuẫn: 

Một là, kinh tế tư bản trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa 

là một nền kinh tế ràng rịt tất cả các nước, các dân tộc 

với nhau. Những phương tiện giao thông, vận tải, 

thông tin, liên lạc giữa nước này với nước khác, dân 

tộc nọ với dân tộc kia đã phát triển tới một mức độ 

khá cao; không có một nước nào hoàn toàn đứng riêng 

biệt ra ngoài hệ thống kinh tế thế giới được. Kinh tế 

thế giới có khuynh hướng quốc tế hóa, làm cho văn 

hóa thế giới cũng có khuynh hướng quốc tế hóa (nhớ 

rằng văn hóa Liên Xô là hình ảnh thu nhỏ lại của văn 

hóa quốc tế hóa). Nhờ kỹ thuật ấn loát, thông tin và 

tuyên truyền tiến bộ, văn hóa của nhân dân các nước 

có thể trao đổi với nhau, học hỏi lẫn nhau một cách dễ 

dàng. Nhưng vì quyền lợi ích kỷ của nó, chủ nghĩa đế 

quốc luôn luôn gây hằn thù giữa các dân tộc, đặt chế 
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độ kiểm duyệt, đặt những hàng rào thuế quan giữa các 

nước, ngăn cản văn hóa các nước câu thông với nhau 

một cách tự nhiên, làm hại cho tình thân thiện, sự hiểu 

biết giữa nhân dân nước này với nhân dân nước khác 

và làm chậm sự phát triển văn hóa chung của loài 

người. 

Hai là, càng ngày văn hóa càng là sản phẩm chung 

của trí tuệ loài người, nó không thể không lợi chung 

cho cả loài người. Những thiên tài văn hóa là tinh hoa 

chung của xã hội. Nhưng ở các nước đế quốc chủ 

nghĩa, bọn tư bản lũng đoạn chiếm lấy những tác 

phẩm văn hóa làm của riêng. Chúng kìm hãm, đàn áp 

dư luận, mua chuộc, hăm dọa những người làm công 

tác văn hóa. Chúng mua những kế hoạch sáng chế, 

phát minh đút vào “ngăn kéo”. Những tìm tòi mới nhất 

về khoa học nguyên tử chẳng hạn thật ra là kết quả 

của sự cố gắng chung của nhiều nhà khoa học nổi 

tiếng ở nhiều nước, nhưng bọn đế quốc quân phiệt Mỹ 

chiếm làm của riêng. Chúng dùng bom nguyên tử để 

đe dọa các nước, định gây ra chiến tranh thế giới thứ 

ba. Chúng ngăn cản việc trao đổi ý kiến giữa các nhà 

khoa học Mỹ với các nhà khoa học thế giới, cản trở 

việc lợi dụng năng lượng nguyên tử vào cải thiện đời 

sống và phục vụ hòa bình. Thành ra văn hóa đáng lẽ 

là của chung loài người thì bọn quân phiệt, tài phiệt 

chiếm lấy làm của riêng, mưu lợi riêng cho chúng. 

Chủ nghĩa đế quốc thật là một chướng ngại lớn trên 

con đường tiến bộ của văn hóa thế giới. 
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Muốn cho văn hóa phát triển theo khuynh hướng tất 

nhiên của nó, muốn cho văn hóa phục vụ hòa bình và 

hạnh phúc của loài người, phải đánh đổ chủ nghĩa đế 

quốc, đem những phương tiện truyền bá học thuật, kỹ 

thuật, cả đến những kho nguyên liệu cần thiết cho việc 

phát minh khoa học làm của  chung xã hội. Phải đánh 

đổ bọn đế quốc, bọn thực dân hiếu chiến, xâm lược 

dùng khoa học để giết người, gây ra những cuộc thảm 

sát giữa loài người. Có đánh đổ bọn đó mới làm cho 

loài người đồng lao cộng tác, đem hết sức mình phát 

minh khoa học để cải thiện đời sống, dùng khoa học 

chinh phục tự nhiên. 

Muốn thế, những người làm công tác văn hóa tiến bộ 

trên thế giới phải mạnh dạn đứng vào hàng ngũ văn 

hóa xã hội chủ nghĩa và văn hóa dân chủ mới, chống 

lại “văn hóa” phản động của bọn thực dân, đế quốc. 

Trong hàng ngũ văn hóa xã hội chủ nghĩa và dân chủ 

mới hiện nay, có văn hóa Liên Xô, văn hóa các nước 

dân chủ nhân dân, đồng thời, có thể bao gồm một phần 

văn hóa cách mạng của các dân tộc bị áp bức. 

Ở Liên Xô hiện nay, văn hóa xã hội chủ nghĩa tức là 

văn hóa vô sản. Văn hóa đó không phải bỗng nhiên 

mà có. Nó hình thành trong quá trình đấu tranh cách 

mạng của giai cấp công nhân chống chế độ áp bức, 

bóc lột và chống văn hóa ngu dân và mị dân của giai 

cấp tư sản. Lênin nói: “Văn hóa vô sản phải là sự phát 

triển lô-gích của tổng số những kiến thức mà loài 
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người đã tạo ra dưới ách thống trị của xã hội tư bản, 

của xã hội địa chủ, của xã hội quan liêu”42 

Văn hóa vô sản phải phục vụ lợi ích đấu tranh giai cấp 

của giai cấp công nhân, phải đóng vai trò tích cực 

trong việc xây dựng một nền kinh tế mới, một chế độ 

chính trị và xã hội mới – chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Văn hóa dân chủ mới ở các nước dân chủ nhân dân là 

văn hóa của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

Mục tiêu phấn đấu của nó là tích cực phục vụ cuộc 

đấu tranh nhằm bảo vệ và củng cố độc lập dân tộc, xây 

dựng và phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tạo điều 

kiện tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Ngoài hai bộ phận chủ yếu trên đây, văn hóa cách 

mạng của một số dân tộc bị áp bức đang đấu tranh 

chống chủ nghĩa đế quốc, vì độc lập dân tộc và dân 

chủ tự do, cũng có thể là một bộ phận của văn hóa dân 

chủ mới, nếu cuộc cách mạng của các dân tộc đó do 

giai cấp công nhân lãnh đạo và dẫn đến thiết lập một 

nền dân chủ mới sau khi nước nhà thoát khỏi ách đế 

quốc bên ngoài. 

Văn hóa xã hội chủ nghĩa và dân chủ mới thế giới là 

văn hóa chiến đấu và xây dựng. Nó chống lại cùng 

khốn, tối tăm và tội ác, nó mưu cầu hòa bình, dân chủ 

và hạnh phúc cho loài người. Văn hóa xã hội chủ 

nghĩa và dân chủ mới thế giới chống tha hóa con 

                                                 
42 Lênin. 1920. Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên. 
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người, đồng thời, dựng lại nhân cách con người, cải 

tạo con người, làm cho con người không còn là “chó 

sói với người” nữa. Nó đề xướng và thực hành chủ 

nghĩa nhân đạo chân chính. 

Văn hóa kháng chiến Việt Nam chủ trương đánh đổ 

bọn thực dân Pháp để mau chấm dứt chiến tranh xâm 

lược tàn khốc, làm cho nước Việt Nam sánh vai với 

các nước tiên tiến trên thế giới, nhân dân Việt Nam 

mỉm cười bắt tay nhân dân Pháp như bầu bạn, anh em. 

Nó chính là một bộ phận khăng khít của văn hóa dân 

chủ mới thế giới, hay nói một cách khác, nó chính là 

một bộ phận của văn hóa chiến đấu của thế giới dân 

chủ. Những người làm công tác văn hóa Việt Nam 

chúng ta phải cố gắng làm sao cho xứng đáng với 

trách nhiệm trọng đại của mình trong mặt trận văn hóa 

dân chủ mới của thế giới đang tiến bước. 

Văn hóa dân chủ mới nước ta muốn tiến mạnh, cần 

phải chủ động phát huy truyền thống tốt đẹp và lực 

lượng tiềm tàng của mình, tự bồi bổ cho mình bằng 

văn hóa xã hội chủ nghĩa và dân chủ mới thế giới; 

đồng thời, phải cống hiến cho kho tàng văn hóa thế 

giới phần tinh túy của mình. Việc quan hệ, trao đổi, 

học hỏi lẫn nhau giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa 

tiến bộ trên thế giới là cần thiết. Cho nên, các nhà văn 

hóa Việt Nam, một mặt, cần sưu tầm và học hỏi văn 

hóa tiến bộ trên thế giới; mặt khác, ra sức làm cho thế 

giới biết đến văn hóa nước nhà, hiểu rõ và tích cực 

ủng hộ chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta. 
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VII 

MẤY VẤN ĐỀ CỤ THỂ TRONG VĂN HỌC 

VÀ NGHỆ THUẬT NƯỚC TA HIỆN NAY 

 

 

Hiện nay, có hai vấn đề chính trọng công tác văn hoá 

ở nước ta.  

Vấn đề thứ nhất đề cập về mối quan hệ giữa nghệ 

thuật và tuyên truyền và vai trò của chúng trong công 

tác văn hoá.  

Nghệ thuật và văn hoá tuy không đồng nhất, nhưng lại 

có mối quan hệ biện chứng sâu sắc. Chúng không 

hoàn toàn giống nhau,nhưng cũng không hoàn toàn 

khác nhau. Tuyên truyền cũng là một loại nghệ thuật, 

và bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào cũng ít nhiều có 

tính tuyên truyền. Tuyên truyền đạt trình độ cao tới 

mức nào đó thì thành nghệ thuật, nghệ thuật thiết thực 

đến một mức nào đó thì nó có tính tuyên truyền rõ rệt. 

Tuyên truyền mà không mang tính nghệ thuật thì là 

thiếu sót, nhạt nhẽo, một màu. Nghệ thuật mà không 

phục vụ mục đích tuyên truyền chính nghĩa, đúng đắn 

thì sai lầm, phí phạm. Vì vậy, trong thực tiễn đời sống, 

các đơn vị, người làm văn hoá phải hiểu được mối 

quan hệ biện chứng giữa nghệ thuật và tuyên truyền, 

từ đó nâng cao trình độ của chúng, làm hoàn thiện, 



82 

 

hiệu quả công việc. Nếu hoàn thiện tốt, thì tuyên 

truyền sẽ đi vào quần chúng, nghệ thuật sẽ được 

thưởng thức, chiêm nghiệm. Không chỉ vậy, cùng với 

sự đi lên của đời sống văn hoá, thì nhân dân sẽ ngày 

càng thông thái và hiểu biết, khiến nhu cầu nghệ thuật 

cũng sẽ tăng, từ đó yêu cầu các hình thức tuyên truyền 

cũng phải mang tính nghệ thuật cao, và nghệ thuật 

cũng phải mang tính tuyên truyền đúng đắn, chính 

nghĩa.  

Vấn đề thứ hai chính là về chủ nghĩa hiện thực xã hội 

chủ nghĩa và vai trò, ý nghĩa của nó trong công cuộc 

xây dựng xã hội dân chủ mới. 

Hiện thực xã hội chủ nghĩa là một phương pháp sáng 

tác văn nghệ tả sự thật trong xã hội đang phát triển 

theo những quy luật khách quan dẫn đến chủ nghĩa xã 

hội, khiến người ta thấy được lẽ chuyển biến tất nhiên 

của xã hội và khuynh hướng vận động khách quan của 

sự vật tiến hoá. Và vì là khách quan, nên nhất thiết 

phải trung thực với sự thật khách quan, dẫu cho nó 

chẳng có lợi cho ta đi nữa. Và từ những sự thật khách 

quan hiện thực ấy, ta rút ra những kinh nghiệm, bài 

học và chỉ ra được từ chính những mồ chôn của thất 

bại ấy, thì thành công sẽ tới, như là một quy luật lịch 

sử khách quan đúng đắn. Lẽ nhiên, sự thật khách quan 

ấy không phải từ cái tinh thần lạc quan phi lý vô thực, 

mà phải xuất phát từ những điều kiện đúng đắn của 

lịch sử. Ngoài ra, trong văn nghệ hiện thực xã hội chủ 

nghĩa, thì những nội dung, ý nghĩa mà tác giả muốn 
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nói đến với bạn đọc, thì phải để những việc, tình tiết 

“tự” nói ra. Phải thông qua những tình tiết, yếu tố 

trong tác phẩm bộc lộ ra, chứ không phải những lời 

thuyết giảng dài dòng giáo điều của nhân vật, thì độc 

giả mới thật sự cảm nhận được sâu sắc cái ý nghĩa của 

tác phẩm, cái quy luật vận động của mọi sự, cái ý 

nghĩa nhân sinh của kiếp người. Và cũng vì miêu tả 

hiện thực đang thay đổi, nên không thể tránh khỏi sai 

sót không thể không bị phê bình. Những lời phê bình, 

góp ý ấy không nên và không được bỏ qua, xem 

thường, trốn tránh. Mà trái lại, chúng phải được nhìn 

nhận một cách nghiêm túc, chân thành, mang tinh thần 

học hỏi, cầu tiến, muốn sửa đổi, cải thiện. Và cũng 

tuyệt nhiên không được khinh thường nơi quần chúng, 

mà ngược lại, phải dấn thân vào quần chúng, hiểu 

được quần chúng, và hiểu được hiện thực. Điều đó 

không chỉ giới hạn trong nghệ thuật hiện thực xã hội 

chủ nghĩa, mà còn phải là với nghệ thuật và văn hoá 

nhân loại. Vậy mới xứng đáng với nghệ thuật và xứng 

đáng với chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. 

Vấn đề thứ ba, có nên gây ra những cuộc phê bình, 

luận chiến trong lúc này không? 

Chúng tôi trả lời: có. Một điều ai cũng nhận thấy là 

cuộc sống văn nghệ của dân tộc ta hiền lành quá. Một 

tác phẩm văn nghệ mới, hay hoặc dở, công chúng 

hoan nghênh hay phản đối, phần nhiều ta không biết. 

Có ai phê bình đâu, có ai khen chê đâu! Một chủ 

trương, một quan điểm đề ra thường bị rơi thõm vào 
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trong quên lãng và tiếp thu một cách lạnh nhạt. Thành 

ra tác giả ít được ai nâng đỡ, khuyến khích hoặc phê 

bình, bổ khuyết cho. Không có phê bình, không có 

luận chiến, phong trào văn nghệ nước ta êm đềm, trầm 

mặc quá! Nó khác nào con ngựa đi bước một, rũ cổ 

xuống đất, thiếu một cái roi phê bình quất cho nó lồng 

lên. 

Có người sợ phê bình có hại cho đoàn kết. Chúng tôi 

cho rằng phê bình hại hay không là tại cách phê bình, 

chứ không phải tại phê bình hay là không phê bình. 

Phê bình có hại cho đoàn kết là phê bình vụng, hoặc 

chân thành đó thôi. Phê bình với lời lẽ khiêm tốn thì 

chẳng những không có hại mà giúp cho nhau tiến bộ 

và hiểu nhau thêm. Đứng trước quân thù, đoàn kết là 

cần, nhưng đoàn kết không phải là bất cứ cái gì cũng 

chín bỏ làm mười cho qua chuyện. Như thế là đoàn 

kết một chiều. Xuất phát từ đoàn kết mà phê bình để 

tăng cường đoàn kết, như thế mới thật là đoàn kết chân 

chính. 

Chúng tôi thành thật trông chờ những cây bút phê bình 

chân chính trong văn nghệ Việt Nam. 

Có bạn cho phê bình là “vạch áo cho người xem lưng”, 

là thò nhược điểm ra cho địch nắm mà quật lại. 

Không. Phê bình chúng tôi đề nghị đây là phê bình 

đúng nguyên tắc, phê bình trong kỷ luật dân chủ, 

không phải “tự do phê bình”. Có thể có những kẻ 

manh tâm muốn phê bình để gieo rắc sự chia rẽ, nghi 

ngờ trong hàng ngũ của chúng ta, để cung cấp tài liệu 
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cho địch hại ta. Đó không phải là phê bình mà là quấy 

rối. Tư cách của một người văn nghệ sị trên diễn đàn 

văn hóa chân chính khác với tư cách của một kẻ quấy 

rối, thoái bộ tư tưởng. 

Không phải chỉ cần phê bình những khuynh hướng sai 

lầm về tư tưởng, học thuật, nghệ thuật của ta thôi; phải 

phê bình và nhất là chú trọng phê bình tư tưởng, văn 

học, nghệ thuật phản động của địch. Những thứ “văn 

nghệ” đồi trụy, hưởng lạc, bi quan, ích kỷ và duy tâm. 

Cuộc đấu tranh về văn hóa và tư tưởng không thể tách 

rời cuộc đấu tranh về chính trị, quân sự và kinh tế. 

Cuộc đấu tranh về văn hóa và tư tưởng không thể tách 

rời cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng 

nhân loại cần lao. 
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KẾT LUẬN 

 

Dân tộc Việt Nam đang sống những ngày vĩ đại, 

những ngày với một lòng tự hào xứng đáng. Dẫu phía 

trước là những khó khăn, thử thách nặng nề, nhưng ta 

cũng vẫn đứng trước những cơ hội và cánh cửa mới. 

Trong cuộc đấu tranh kháng chiến chống Pháp và xây 

dựng xã hội dân chủ mới, khía cạnh văn hoá chứng 

kiến những thay đổi, vận động tuy phức tạp và khó 

đoán, nhưng cũng lại đáng giá. Nhiều giá trị cũ bị đem 

ra khảo sát, xem xét nghiêm ngặt. Song nhiều giá trị 

mới cũng nảy nở.Những giá trị truyền thống như hy 

sinh, dũng cảm, bác ái, cần cù, vị tha, nhẫn nại,… 

ngày càng phát triển và xoá bỏ các thói xấu lạc hậu, 

phản động.Chủ nghĩa anh hùng tập thể trở thành 

chuyện hằng ngày. Vì vậy, chúng tôi, với tư cách là 

những người mácxit, xin nguyện được làm đội quân 

xung kích của mặt trận văn hoá Việt Nam chống thực 

dân Pháp và làm kíp thợ tình nguyện đốt lò văn hoá 

Việt Nam dân chủ mới. 
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